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KẾ HOẠCH 

DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 5
Năm học 2025 – 2026
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (GDĐT) về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 4555/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026;

Căn cứ Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

Căn cứ Công văn 2345/ BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 về hướng xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học; 

Căn cứ Công văn số 3526/ SGDĐT – GDTH ngày 04/9/2025 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026;

 Căn cứ Công văn số 909/BGDĐT-GDTH ngày 08/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1099/SGDĐT-GDTH ngày 11/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyến đối số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030";

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-BGDĐT ngày 16/02/2023 về việc triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng công dân số ở cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-BGDĐT ngày 26/01/2024 về việc tập huấn triển khai thí điểm giáo dục kỹ năng công dân số ở cấp tiểu học; 

Công văn số 3899/BGDĐT-GDTH ngày 30/7/2024 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng công dân số ở cấp tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ  Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của UBND phường Kiến Hưng về việc Triển khai thực hiện Dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn phường Kiến Hưng năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-THPLa, ngày 03 tháng 9 năm 2025, về thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 của trường Tiểu học Phú La;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Tổ chuyên môn khối 5 Trường Tiểu học Phú La xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục năm học 2025 - 2026 với những nội dung sau:

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Tình hình học sinh
Tổng số lớp 5: 11 lớp
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	Tuyển mới
	Lưu ban
	Khuyết tật
	Dân tộc

	5A1
	56
	26
	0
	0
	0
	0

	5A2
	51
	23
	0
	0
	0
	0

	5A3
	52
	22
	0
	0
	0
	0

	5A4
	48
	27
	1
	0
	0
	0

	5A5
	58
	26
	1
	0
	0
	3

	5A6
	49
	27
	0
	0
	0
	2

	5A7
	53
	23
	0
	0
	0
	1

	5A8
	44
	24
	0
	0
	0
	1

	5A9
	52
	24
	0
	0
	1
	0

	5A10
	52
	18
	0
	0
	1
	1

	5A11
	47
	17
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	562
	257
	2
	0
	2
	8


2. Tình hình đội ngũ

- Tổng số 20 đ/c giáo viên: có 12 GV dạy cơ bản, 8 GV dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tiếng Anh (Đủ theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT).

	TT
	Họ và tên
	Dạy lớp môn
	Năm sinh
	Trình độ

	1
	Bùi Thị Tuyết
	5A1
	1972
	ĐHSP

	2
	Nguyễn Thị Ngân Bình
	5A2
	1973
	ĐHSP

	3
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	5A3
	1970
	ĐHSP


	4
	Đinh Thị Sơn
	5A4
	1980
	ĐHSP

	5
	Phùng Thị Thúy Nga
	5A5
	1980
	ĐHSP

	6
	Lê Thị Phẩm
	5A6
	1973
	ĐHSP

	7
	Hoàng Thị Mừng
	5A7
	1989
	ĐHSP

	8
	Nguyễn Thị Ngà
	5A8
	1971
	ĐHSP

	9
	Vương Thị Hường
	5A9
	1972
	ĐHSP

	10
	Nguyễn Thị Tú
	5A10
	1991
	ĐHSP

	11
	Đặng Thị Thanh Huyền
	5A11
	1996
	ĐHSP

	12
	Nguyễn Thị A Ly
	Âm nhạc
	1979
	ĐHSP

	13
	Phạm Thị Xuyên
	GDTC
	1978
	ĐHSP

	15
	Đỗ Thùy Mai
	Mĩ thuật
	1991
	ĐHSP

	16
	Nguyễn Thúy Hà
	Tiếng Anh
	1980
	ĐHSP

	17
	Dương Thị Thu Trà
	Tiếng Anh
	1985
	ĐHSP

	18
	Đỗ Thị Tuyết Mai
	Tiếng Anh
	1990
	ĐHSP

	19
	Đỗ Tuấn An
	Tin học
	1981
	ĐHSP

	20
	Phạm Thị Phượng
	GVVH
	1990
	ĐHSP


  3. Nguồn học liệu
- Sách giáo khoa: 

+ Thực hiện dạy học các môn - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, môn Mĩ thuật – bộ sách Chân trời sáng tạo. 

+ 100% giáo viên có đủ SGK và sách nghiệp vụ.

+ 100% học sinh có đủ SGK và bộ ĐD học tập.

- Sách mềm trên nền tảng: Hanhtrangso của NXB Giáo dục Việt Nam.

4. Thiết bị dạy học

Hiện nay khối 5 đã được cấp đủ bộ ti vi kết nối mạng Internet. Cả khối có 11 máy soi vật thể.
    5. Các nội dung khác

5.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát xao, thường xuyên của BGH nhà trường cùng sự kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.

- Lực lượng giáo viên đa số đều có kinh nghiệm, nhiệt tình, tự giác trong khi tham gia các hoạt động giáo dục.
- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học quen thuộc với đa số giáo viên trong tổ.
5.2. Khó khăn
- Cơ sở vật chất của nhà trường cũng cần bổ sung  đáp ứng tốt cho yêu cầu đổi mới hình thức dạy học, phương pháp dạy học.

- Một số gia đình học sinh có đời sống kinh tế khó khăn chưa có điều kiện quan tâm nhiều đến con.
- Trình độ tiếp thu của HS các lớp không đồng đều.  

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Thời lượng giáo dục: 

- Tổ chức dạy học 10 buổi/tuần 

- Các ngày học 2 buổi/ngày bố trí không quá 7 tiết học. Cụ thể như sau:

* Buổi sáng:

Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút: Tổ chức dạy 4 tiết; mỗi tiết bình quân 35 phút; thời gian còn lại dành cho nghỉ giữa tiết (Giờ ra chơi).

* Buổi chiều:

Bắt đầu từ 13h45 và kết thúc lúc 16h20 phút: Tổ chức dạy 3 tiết; mỗi tiết bình quân 35 phút; thời gian còn lại dành cho nghỉ giữa tiết và tổ chức hoạt động ngoại khoá (Giờ ra chơi).

2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

 Số tiết dạy 
	Nội dung giáo dục
	Học kì 1
	Học kì 2
	Cả năm

	1. Môn học/ hoạt động giáo dục bắt buộc 

	Tiếng Việt
	126
	119
	280

	Toán
	90
	85
	175

	Đạo Đức
	18
	17
	35

	Âm nhạc
	18
	17
	35

	Mĩ thuật
	18
	17
	35

	Khoa học
	36
	34
	70

	LS&ĐL
	36
	34
	70

	GDTC
	36
	34
	70

	Tiếng Anh
	72
	68
	140

	Tin học
	18
	17
	35

	Công nghệ
	18
	17
	35

	HĐTN
	 54
	 51
	105

	Tổng số tiết chính khóa
	540
	510
	1050

	2. Hoạt động củng cố, tăng cường (Học buổi 2 đối với lớp học 2 buổi/ngày)

	HĐ củng cố
	18
	17
	35

	HĐ Thư viện
	18
	17
	35

	 Tổng số tiết củng cố, tăng cường
	36
	34
	70

	Tổng số tiết
	576
	544
	1120

	Số tiết/ tuần
	32 tiết/tuần

	Số buổi dạy/ tuần
	10 buổi/tuần


3. Nội dung dạy học

3.1. Dạy môn học bắt buộc:

Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
3.2. Dạy các tiết bổ sung: 

Ngoài việc thực hiện dạy chương trình chính khoá lớp 5 sẽ dạy thêm một số tiết bổ sung để củng cố kiến thức, kĩ năng, thực hành kiến thức đã học môn Toán và tiếng Việt.

3.4. Dạy nội dung Tích hợp giáo dục: 

Thực hiện dạy Tích hợp các nội dung giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.

4. Phân phối chương trình các môn học và hoạt động giáo dục
4.1. Môn Tiếng Việt

Cả năm (35 tuần): 235 tiết (7 tiết/tuần). Học kì 1: 18 tuần (126 tiết). Học kì 2: 17 tuần (119 tiết).
	
	
	
	
	

	Tuần
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Nội dung
	Thời lượng tiết
	Nội dung điều chỉnh

	
	
	Tên bài
	Tên Hoạt động
	Nội dung hoạt động
	
	

	1
	Chủ điểm 1: Thế giới tuổi thơ
	Bài 1
(3 tiết)
	Đọc
	Bài 1. Thanh âm của gió
	1
	-  Tích hợp giáo dục Quyền con người: Quyền vui chơi của trẻ em

- Tích hợp giáo dục  Bác Hồ với những bài học  ĐĐLS: Yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo
	1
	 

	
	
	Bài 2
(4 tiết)
	Đọc
	Cánh đồng hoa
	2
	 - Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)
	1
	 

	2
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	Tiết học tại thư viện.

	
	
	Bài 3
(3 tiết)
	Đọc
	Tuổi Ngựa
	1
	  Tích hợp giáo dục Quyền con người: Quyền mơ ước của trẻ em

 - Tích hợp giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Yêu thương mẹ


	
	
	
	Luyện từ và câu
	Đại từ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo
	1
	 

	
	
	Bài 4
(4 tiết)
	Đọc
	Bến sông tuổi thơ
	2
	 - Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: 
Yêu quê hương


	
	
	
	Viết
	Viết bài văn kể chuyện sáng tạo
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Những câu chuyện thú vị
	1
	 

	3
	
	Bài 5
(3 tiết)
	Đọc
	Tiếng hạt nảy mầm
	1
	Tích hợp giáo dục Quyền con người: Quyền được chăm sóc, học tập của trẻ em

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về đại từ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa bài văn kể chuyện sáng tạo
	1
	 

	
	
	Bài 6
(4 tiết)
	Đọc
	Ngôi sao sân cỏ
	2
	 Tích hợp giáo dục Quyền con người: Quyền được vui chơi của trẻ em

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	 

	4
	
	Bài 7
(3 tiết)
	Đọc
	Bộ sưu tập độc đáo
	1
	 

Tích hợp giáo dục Quyền con người: Quyền được vui chơi học tập của các em



	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về đại từ (tiếp theo)
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết báo cáo công việc
	1
	 

	
	
	Bài 8
(4 tiết)
	Đọc
	Hành tinh kì lạ
	2
	 - Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS.
Yêu quê hương

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Những điểm vui chơi lí thú
	1
	 

	5
	Chủ điểm 2: THIÊN NHIÊN KÌ THÚ
	Bài 9
(3 tiết)
	Đọc
	Trước cổng trời
	1
	 - Tích hợp gáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu quê hương, thiên nhiên, con người miền núi

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Từ đồng nghĩa
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh
	1
	 

	
	
	Bài 10
(4 tiết)
	Đọc
	Kì diệu rừng xanh 
	2
	 - Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS.  Yêu thiên nhiên rừng, bảo vệ rừng

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh (tiếp theo)
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.

	6
	
	Bài 11
(3 tiết)
	Đọc
	Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú
	1
	 - Tích hợp giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên.

-GDNSTLVM: Nêu được các việc lm thể hiện được bảo vệ môi trường ở các khu du lịch

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong cảnh
	1
	 

	
	
	Bài 12
(4 tiết)
	Đọc
	Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long
	2
	 - Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên biển đảo, 

bảo vệ động vật hoang dã

	
	
	
	Viết
	Quan sát phong cảnh
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Bảo tồn động vật hoang dã
	1
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	Bài 13
(3 tiết)
	Đọc
	Mầm non
	1
	 - Tích hợp  giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS.Yêu thiên nhiên

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Từ đa nghĩa
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh
	1
	 

	
	
	Bài 14
(4 tiết)
	Đọc
	Những ngọn núi nóng rẫy
	2
	 - Tích hợp giáo dục BH với những bài học về  ĐĐLS: Yêu thiên nhiên

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn tả phong cảnh
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	 

	8
	
	Bài 15
(3 tiết)
	Đọc
	Bài ca về mặt trời
	1
	 - Tích hợp  giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu thiên nhiên

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về từ đa nghĩa
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết bài văn tả phong cảnh
	1
	 

	
	
	Bài 16
(4 tiết)
	Đọc
	 Xin chào, Xa-ha-ra
	2
	 - Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu thiên nhiên

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả phong cảnh
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Cảnh đẹp thiên nhiên
	1
	 

	9
	Ôn tập và đánh giá giữa HKI
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 1)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 2)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 3)
	1
	 

	
	
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 4+5)
	2
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) 
	1
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	Chủ điểm 3: Trên con đường học tập
	Bài 17
(3 tiết)
	Đọc
	Thư gửi các học sinh 
	1
	- Tích hợp Giáo dục QPAN: Biết ơn những người hi sinh vì Tổ quốc, cần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
- Giáo dục Quyền con người: Quyền học tập

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Sử dụng từ điển
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách
	1
	 

	
	
	Bài 18
(4 tiết)
	Đọc
	Tấm gương tự học
	2
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.
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	Bài 19
(3 tiết)
	Đọc
	Trải nghiệm để sáng tạo
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	 Luyện tập sử dụng từ điển
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách
	1
	 

	
	
	Bài 20
(4 tiết)
	Đọc
	Khổ luyện thành tài
	2
	 - Tích hợp  giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Chịu khó, kiên trì, chăm chỉ

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Cuốn sách tôi yêu
	1
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	Bài 21
(3 tiết)
	Đọc
	Thế giới trong trang sách
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Dấu gạch ngang
	1
	 

	
	
	
	Viết
	 Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
	1
	 

	
	
	Bài 22
(4 tiết)
	Đọc
	Từ những câu chuyện ấu thơ
	2
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
	1
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	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	 

	
	
	Bài 23
(3 tiết)
	Đọc
	Giới thiệu sách Dế Mèn phiêu lưu kí
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về dấu gạch ngang
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
	1
	 

	
	
	Bài 24
(4 tiết)
	Đọc
	Tinh thần học tập của nhà Phi-lít
	2
	 

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Lợi ích của tự học
	1
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	Chủ điểm 4: Nghệ thuật muôn màu
	Bài 25
(3 tiết)
	Đọc
	Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
	1
	  Tích hợp Giáo dục QPAN: Tình đoàn kết, giúp đỡ các nước

- Tích hợp  giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu thiên nhiên

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Biện pháp điệp từ, điệp ngữ   
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	1
	 

	
	
	Bài 26
(4 tiết)
	Đọc
	Trí tưởng tượng phong phú
	2
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.
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	Bài 27
(3 tiết)
	Đọc
	Tranh làng Hồ
	1
	- Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu quê hương, văn hóa dân tộc

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về diệp từ, điệp ngữ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	1
	 

	
	
	Bài 28
(4 tiết)
	Đọc
	Tập hát quan họ
	2
	  - Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu quý, trân trọng, giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Chương trình nghệ thuật em yêu thích
	1
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	Bài 29
(3 tiết)
	Đọc
	Chú ốc sên bay
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Kết từ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình
	1
	 

	
	
	Bài 30
(4 tiết)
	Đọc
	Nghệ thuật múa ba lê
	2
	 

	
	
	
	Viết
	Tím ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
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	Bài 31
(3 tiết)
	Đọc
	Một ngôi chùa độc đáo
	1
	 - Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Quý trọng, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa dân tộc, thế giới

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về kết từ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	 Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình 
	1
	 

	
	
	Bài 32
(4 tiết)
	Đọc
	Sự tích chú Tễu
	2
	 

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Bộ phim yêu thích
	1
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	Ôn tập và đánh giá cuối HKI
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 1)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 2)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 3)
	1
	 

	
	
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 4+5)
	2
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) 
	1
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	Chủ điểm 5: Vẻ đẹp cuộc sống
	Bài 1
(3 tiết)
	Đọc
	Tiếng hát của người đã
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Câu đơn và câu ghép
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết bài văn tả người
	1
	 

	
	
	Bài 2
(4 tiết)
	Đọc
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 
	2
	Tích hợp Giáo dục QPAN: Tình dân quân.Yêu đất nước, gia đình

	
	
	
	Viết
	Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả người 
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.
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	Bài 3
(3 tiết)
	Đọc
	Hạt gạo làng ta
	1
	  Tích hợp Giáo dục QPAN: Ca ngợi tình dân quân

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Cách nối các vế câu ghép
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Quan sát để viết bài văn tả người
	1
	 

	
	
	Bài 4
(4 tiết)
	Đọc
	Hộp quà màu thiên thanh
	2
	 - Tích hợp  giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Kính trọng, biết ơn thầy cô

	
	
	
	Viết
	Lập dàn ý cho bài văn tả người
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Nét đẹp học đường
	1
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	Bài 5
(3 tiết)
	Đọc
	Giỏ hoa tháng Năm
	1
	- Tích hợp  giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Ca ngợi tình bạn

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Cách nối các vế câu ghép (Tiếp theo)  
	1
	 

	
	
	
	Viết
	 Viết đoạn văn tả người
	1
	 

	
	
	Bài 6
(4 tiết)
	Đọc
	Thư của bố    
	2
	Tích hợp Giáo dục QPAN: Ca ngợi người lính hi sinh cuộc sống riêng để bảo vệ Tổ quốc

	
	
	
	Viết
	Viết bài văn tả người (Bài viết số 1)
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
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	Bài 7
(3 tiết)
	Đọc
	Đoàn thuyền đánh cá
	1
	  - Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu thiên nhiên, lao động

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về câu ghép
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả người 
	1
	 

	
	
	Bài 8
(4 tiết)
	Đọc
	Khu rừng của Mát
	2
	- Tích hợp giáo dục  Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Ca ngợi ý chí, nghị lực

	
	
	
	Viết
	Viết bài văn tả người (Bài viết số 2
	1
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	Nói và nghe
	Những ý kiến khác biệt
	1
	 

	
	Chủ điểm 6: Hương sắc trăm miền
	Bài 9
(3 tiết)
	Đọc
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn
	1
	Tích hợp liên môn LS và ĐL     bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương

- Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Trân trọng những giá trị văn hóa 

truyền thống của quê hương, đất nước

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
	2
	 

	
	
	Bài 10
(4 tiết)
	Đọc
	Những búp chè trên cây cổ thụ
	1
	- Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu quê hương, đất nước

	
	
	
	Viết
	Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.

	24
	
	Bài 11
(3 tiết)
	Đọc
	Hương cốm mùa thu
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Liên kết câu bằng từ ngữ nối
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
	1
	 

	
	
	Bài 12
(4 tiết)
	Đọc
	Vũ điệu trên tiền thổ cẩm 
	2
	- Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Yêu quý, trân trọng, giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	 Địa diểm tham quan, du lịch
	1
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	Bài 13
(3 tiết)
	Đọc
	Đàn t'rưng – tiếng ca đại ngàn
	1
	- Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Yêu quý, trân trọng, giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết chương trình hoạt động
	1
	 

	
	
	Bài 14
(4 tiết)
	Đọc
	Đường quê Đồng Tháp Mười
	2
	- Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Yêu quê hương, đất nước

	
	
	
	Viết
	Viết chương trình hoạt động (Bài viết số 1)
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
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	Bài 15
(3 tiết)
	Đọc
	 Xuồng ba lá quê tôi
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	 Luyện tập về liên kết cấu trong đoạn văn viết
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa chương trinh hoạt động
	1
	 

	
	
	Bài 16
(4 tiết)
	Đọc
	Về thăm Đất Mũi
	2
	  - Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Yêu quê hương, đất nước

	
	
	
	Viết
	Viết chương trinh hoạt động (Bài viết số 2)
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Sản vật địa phương
	1
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	Ôn tập và đánh giá giữa HKII.
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKII (Tiết 1-Tr.70)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKII (Tiết 2)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKII (Tiết 3)
	1
	 

	
	
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá giữa HKII (Tiết 4+5)
	2
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) 
	1
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	Chủ điểm 7: Tiếp bước cha ông
	Bài 17
(3 tiết)
	Đọc
	Nghìn năm văn hiến
	1
	- Tích hợp giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS:Ca ngợi truyền thống hiếu học và nền văn hiến lâu đời trên nước ta

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về đại từ và kết từ
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng
	1
	 

	
	
	Bài 18
(4 tiết)
	Đọc
	Người thầy của muôn đời
	2
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến tán thành một | sự việc, hiện tượng
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.
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	Chủ điểm 7: Quê hương trong tôi.
	Bài 19
(3 tiết)
	Đọc
	Danh y Tuệ Tĩnh
	1
	  - Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Yêu nước, tự tôn dân tộc

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng (Bài viết số 1)
	1
	Dạy học ngoài trời

	
	
	Bài 20
(4 tiết)
	Đọc
	Cụ Đồ Chiểu
	2
	-Tích hợp Giáo dục QPAN: Vận dụng: Yêu đất nước. 

- Tích hợp Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Biết ơn những người có công với đất nước.

GDNSTLVM:Thể hiện được thái độ kính trọng người lớn tuổi

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng
	1
	 

	
	
	
	Nói và nghe
	Đền ơn đáp nghĩa
	1
	 

	30
	Chủ điểm 7: Quê hương trong tôi.
	Bài 21
(3 tiết)
	Đọc
	Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
	1
	   Tích hợp Giáo dục QPAN: Vận dụng: Yêu đất nước. 

- Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Biết ơn những người có công với đất nước. Phát huy truyền thống yêu nước.

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về câu ghép
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng (Bài viết số 2)
	1
	 

	
	
	Bài 22
(4 tiết)
	Đọc
	Bộ đội về làng
	2
	  Tích hợp Giáo dục QPAN Vận dụng: Yêu đất nước. 

- Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Biết ơn những người hi sinh vì đất nước. Phát huy truyền thống yêu nước.

	
	
	
	Viết
	Luyện viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.

	31
	Chủ điểm 7: Quê hương trong tôi.
	Bài 23
(3 tiết)
	Đọc
	Về ngôi nhà đang xây
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh
	1
	 

	
	
	Bài 24
(4 tiết)
	Đọc
	Việt Nam quê hương ta
	2
	 Tích hợp GDQPAN: Vận dụng: Yêu đất nước. 

- Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS. Biết ơn những người hi sinh vì đất nước.. Phát huy truyền thống yêu nước.

	
	
	
	Viết
	Luyện viết bài văn tả phong cảnh 
	1
	 

	32
	
	
	Nói và nghe
	Di tích lịch sử
	1
	 

	
	Chủ điểm 8: Thế giới của chúng ta
	Bài 25
(3 tiết)
	Đọc
	Bài ca trái đất
	1
	 Tích hợp Giáo dục QPAN: Vận dụng: góp phần giữ gìn một thế giới hòa bình, đoàn kết, không chiến tranh.

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Cách viết tên người và tên địa lí nước ngoài
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả người
	1
	 

	
	
	Bài 26
(4 tiết)
	Đọc
	Những con hạc giấy
	2
	  Tích hợp Giáo dục QPAN: Lên án chiến tranh, 

kêu gọi gìn giữ hòa bình.

	
	
	
	Viết
	Luyện viết bài văn tả người
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	 

	33
	Chủ điểm 8: Thế giới của chúng ta
	Bài 27
(3 tiết)
	Đọc
	Một người hùng thầm lặng
	1
	-  Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Ca ngợi lòng nhân ái

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập vẽ dấu gạch ngang
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng
	1
	 

	
	
	Bài 28
(4 tiết)
	Đọc
	Giờ Trái Đất
	2
	 - Tích hợp  giáo dục Bác Hồ với những bài học ĐĐLS: Nâng cao ý thức bảo vệ Trái đất, môi trường sống

	
	
	
	Viết
	Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng
	1
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	Nói và nghe
	Trải nghiệm ngày hè
	1
	 

	
	
	Bài 29
(3 tiết)
	Đọc
	Điện thoại di động
	1
	 

	
	
	
	Luyện từ và câu
	Luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn
	1
	 

	
	
	
	Viết
	Viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng
	1
	 

	
	
	Bài 30
(4 tiết)
	Đọc
	Thành phố thông minh Mát-xđa
	2
	 - Tích hợp  giáo dục  Bác Hồ với những bài học  ĐĐLS: Nâng cao ý thức bảo vệ Trái đất, môi trường sống

	
	
	
	Viết
	Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng
	1
	 

	
	
	
	Đọc mở rộng
	Đọc mở rộng
	1
	  Tiết học tại thư viện.

	35
	Ôn tập và đánh giá cuối HKII.
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKII (Tiết 1-Tr.34)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKII (Tiết 2)
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKII (Tiết 3)
	1
	 

	
	
	 
	Ôn tập
	Ôn tập và đánh giá cuối HKII (Tiết 4+5)
	2
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1
	 

	
	
	
	Ôn tập
	Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) 
	1
	 


4.2. Môn Toán 

Cả năm học: 35 tuần x 5 tiết = 175 tiết

Học kì I: 18 tuần x 5 tiết = 90 tiết; Học kì II: 17 tuần x 5 tiết = 85 tiết
	Tuần
	Chương trình SGK
	Nội dung điều chỉnh,

bổ sung (nếu có).

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học
	Thời lượng
	

	1
	Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung (19 TIẾT)
	Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 1)
	
	 

	
	
	Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1)
	
	 

	
	
	Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 1)
	
	 

	2
	
	Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 4. Phân số thập phân 
	1 tiết
	 

	
	
	Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 3)
	
	 

	3
	
	Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 7. Hỗn số (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 7. Hỗn số (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	4
	
	Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 9. Luyện tập chung (tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 9. Luyện tập chung (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 9. Luyện tập chung (tiết 3)
	
	 

	
	Chủ đề 2: Số thập phân (12 TIẾT)
	Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	5
	
	Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	6
	
	Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 3
	
	 

	
	
	Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	7
	
	Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	 

	
	Chủ đề 3: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH (8 TIẾT)
	Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 2)
	
	 

	8
	
	Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	 

	
	Chủ đề 4: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN (16 TIẾT)
	Bài 19: Phép cộng số thập phân (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	9
	
	Bài 19: Phép cộng số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	10
	
	Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	
	Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 4)
	
	 

	11
	
	Bài 23. Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000;... hoặc với 0,1; 0,01;0,001… (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 23. Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000;... hoặc với 0,1; 0,01;0,001… (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 3)
	
	 

	12
	Chủ đề 5: MỘT SỐ HÌNH PHẲNG. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH (18 TIẾT)
	Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	
	Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 4)
	
	 

	
	
	Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	13
	
	Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 4)
	
	 

	
	
	Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 1)
	5 tiết
	 

	
	
	Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 2)
	
	 

	14
	
	Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 4)
	
	 

	
	
	Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 5)
	
	 

	
	
	Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình (Tiết 2)
	
	 

	15
	
	Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 3)
	
	 

	
	Chủ đề 6: Ôn tập học kì 1 (17 TIẾT)
	Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	16
	
	Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	
	Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 4)
	
	 

	17
	
	Bài 32. Ôn tập một số hình phẳng (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 32. Ôn tập một số hình phẳng (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 3)
	
	 

	18
	
	Bài 34: Ôn tập đo lường (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 34: Ôn tập đo lường (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 3)
	
	 

	19
	Chủ đề 7. TỈ SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (17 TIẾT)
	Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 1)
	2 tiết
	 

	 
	
	Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 2)
	
	 

	 
	
	Bài 37. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 1)
	2 tiết
	 

	 
	
	Bài 37. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 2)
	
	 

	 
	
	Bài 38. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiết 1)
	2 tiết
	 

	20
	
	Bài 38. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 2)
	
	 

	21
	
	Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số (tiết 2)
	
	 


	
	
	Bài 42. Máy tính cầm tay (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 42. Máy tính cầm tay (tiết 2)
	 
	 

	
	
	Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay
	1 tiết
	 

	22
	
	Bài 44. Luyện tập chung (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 44. Luyện tập chung (tiết 2)
	 
	 

	
	Chủ đề 8. THỂ TÍCH. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH (7 TIẾT)
	Bài 45. Thể tích của một hình 
	1 tiết
	 

	
	
	Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tiết 2)
	
	 

	23
	
	Bài 47. Mét khối (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 47. Mét khối (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 48. Luyện tập chung (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 48. Luyện tập chung (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ (tiết 1)
	2 tiết
	 

	24
	Chủ đề 9. DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH KHỐI (15 TIẾT)
	Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tiết 1)
	2 tiết
	 

	25
	
	Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 53. Thể tích của hình lập phương (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 53. Thể tích của hình lập phương (tiết 2)
	
	 

	26
	
	Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối 
	1 tiết
	 

	
	
	Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 3)
	
	 

	
	Chủ đề 10. SỐ ĐO THỜI GIAN. VẬN TỐC. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU (16 TIẾT)
	Bài 56. Các đơn vị đo thời gian 
	1 tiết
	 

	27
	
	Bài 57. Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 57. Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 3)
	
	 

	28
	
	Bài 59. Vận tốc của một chuyển động đều (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 59. Vận tốc của một chuyển động đều (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 3)
	
	 

	29
	
	Bài 61. Thực hành tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 61. Thực hành tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 3)
	
	 

	30
	Chủ đề 11: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (7 TIẾT)
	Bài 63. Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu
	1 tiết
	 

	
	
	Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 1)


	2 tiết
	Tích hợp GD STEM: Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.

– Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.

– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với các kiến thức khác trong môn Toán và trong thực tiễn (ví dụ: số thập phân, tỉ số phần trăm...). 

 

	
	
	Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 2)
	 
	

	
	
	Bài 65. Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện 
	1 tiết
	 

	
	
	Bài 66. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 1)
	2 tiết
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	Bài 66. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 2)
	 
	 

	
	
	Bài 67. Luyện tập chung 
	1 tiết
	 

	
	Chủ đề 12: Ôn tập cuối năm 
(23 TIẾT)
	Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 2)
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	Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	
	Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 4)
	
	 

	
	
	Bài 70. Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiết 1)
	2 tiết
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	Bài 70. Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	
	Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 2)
	
	 

	34
	
	Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 4)
	
	 

	
	
	Bài 72. Ôn tập đo lường (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 72. Ôn tập đo lường (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 73. Ôn tập toán chuyển động đều (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 73. Ôn tập toán chuyển động đều (tiết 2)
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	Bài 74. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 74. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 75. Ôn tập chung (tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	
	Bài 75. Ôn tập chung (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 75. Ôn tập chung (tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 75. Ôn tập chung (tiết 4)
	
	 


4.3 Môn Khoa học

Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết 
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Thời lượng
	

	1
	Chủ đề 1: CHẤT
	Bài 1: Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 1: Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng (tiết 2)
	
	 

	2
	
	Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (tiết 1)
	3 tiết
	 Tích hợp GD Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước: Bảo vệ nguồn nước chính là bảo vệ môi trường đất

	
	
	Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (tiết 2)
	
	 

	3
	
	Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch (tiết 1)
	2 tiết
	 Tích hợp GD STEM: Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
- HS tách phèn chua từ dung dịch

	4
	
	Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch (tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 4: Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí, sự biến đổi trạng thái của chất (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	5
	
	Bài 4: Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí, sự biến đổi trạng thái của chất (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 5: Sự biến đổi hóa học của chất (tiết 1)
	2 tiết
	 Tích hợp GD STEM:
Nêu được ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.

-Trình bày được ví dụ về biến đổi trạng thái của chất.
 - HS pha chế nước rửa tay bằng bồ hòn.

	6
	
	Bài 5: Sự biến đổi hóa học của chất (tiết 2)
	
	

	
	
	Bài 6: Ôn tập về chủ đề chất
	1 tiết
	 

	7
	Chủ đề 2: NĂNG LƯỢNG
	Bài 7: Vai trò của năng lượng (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 7: Vai trò của năng lượng (Tiết 2)
	
	 

	8
	
	Bài 8: Sử dụng năng lượng điện (Tiết 1)
	2 tiết
	 Tiết kiệm năng lượng điện

	
	
	Bài 8: Sử dụng năng lượng điện (Tiết 2)
	
	Tích hợp GD STEM: Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.

– Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

	9
	
	Bài 9: Mạch điện đơn giản, vật dẫn điện và vật cách điện (tiết 1)
	2 tiết
	 -Tích hợp GD STEM : HS làm mê cung điện. – Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.

– Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.

– Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.
-Tiết 1 học tại thư viện

	
	
	Ôn tập giữa HK1
	1 tiết
	

	10
	
	Bài 9: Mạch điện đơn giản, vật dẫn điện và vật cách điện (tiết 2)
	2 tiết
	 Tích hợp GD PCCC: Cần chú ý an toàn khi làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện vật cách điện

	
	
	Bài 10: Năng lượng chất đốt (tiết 1)
	2 tiết
	 Cần tiết kiệm năng lượng chất đốt: xăng , dầu, ga, điện; đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường

	11
	
	Bài 10: Năng lượng chất đốt (tiết 2)
	
	 Tích hợp GD PCCC: Chú ý khi thực hiện các biện pháp phòng chống cháy, nổ khi sử dụng năng lượng chất đốt

	
	
	Bài 11: Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy. (Tiết 1)
	2 tiết
	 -Tích hợp GD STEM: HS làm xe chạy bằng năng lượng nước chảy. Kể tên các phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng nước chảy.

-Thu thập, xử lí và trình bày được việc khai thác, sử dụng nguồn năng lượng trên

	12
	
	Bài 11: Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy. (Tiết 2)
	
	 HS làm xe buồm
Kể tên các phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng gió.

– Thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu các phương tiện, máy móc và hoạt động con người sử dụng năng lượng gió làm thay đổi chuyển động của vật.

– Vận dụng được trong thực tế, ở mức độ đơn giản kiến thức về việc sử dụng năng lượng gió nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt

	
	
	Bài 11: Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy. (Tiết 3)
	2 tiết
	 

	13
	
	Bài 12: Ôn tập chủ đề năng lượng
	
	Tích hợp GD PCCC: Chú ý an toàn khi vận dụng kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.

	
	Chủ đề 3: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
	Bài 13: Sinh sản của thực vật có hoa (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	14
	
	Bài 13: Sinh sản của thực vật có hoa (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 14: Sự phát triển của cây con (Tiết 1)
	3 tiết
	 Tích hợp GD STEM:HS trồng cây trong vỏ trứng

	15
	
	Bài 14: Sự phát triển của cây con (Tiết 2)
	
	 Tích hợp liên mônCông nghệ bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu

	
	
	Bài 14: Sự phát triển của cây con (Tiết 3)
	
	 

	16
	
	Bài 15: Sinh sản của động vật (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 15: : Sinh sản của động vật (Tiết 2)
	
	 

	17
	
	Bài 16: Vòng đời và sự phát triển của động vật (Tiết 1)
	2 tiết
	Tích hợp GD STEM: HS làm cuốn sách xếp mô tả cuộc đời của bướm

	
	
	Bài 16: Vòng đời và sự phát triển của động vật (Tiết 2)
	
	Tích hợp GD STEM:HS làm đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch


	18
	ÔN TẬP KIỂM TRA
	Ôn tập cuối  HK1
	1 tiết
	 

	
	
	Kiểm tra cuối HK1
	1 tiết
	 

	19
	Chủ đề 4: VI KHUẨN
	Bài 17: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật 
	1 tiết
	 

	
	
	Bài 18: Vi khuẩn xung quanh chúng ta. (Tiết 1)
	2 tiết
	  Tiết học tại thư viện.

	20
	
	Bài 18: Vi khuẩn xung quanh chúng ta. (Tiết 2)
	
	 

	
	
	Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm (Tiết 1)


	2 tiết
	 Tích hợp GD STEM: HS làm hũ hành tím chua ngọt. Nhận ra được vi khuẩn có kích thước nhỏ, không nhìn thấy bằng mắt thường; chúng sống ở khắp nơi trong đất, nước, sinh vật khác…


	21
	
	Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm 

(Tiết 2)


	
	

	
	
	Bài 20: Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh. (tiết 1)


	2 tiết
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	Bài 20: Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh (tiết 2)
	
	

	
	
	Bài 21: Ôn tập chủ đề vi khuẩn
	1 tiết
	 

	
	Chủ đề 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
	Bài 22: Sự hình thành cơ thể người (tiết 1)
	2 tiết
	 

	23
	
	Bài 22: Sự hình thành cơ thể người (tiết 2)
	
	 


	24
	
	Bài 23: Các giai đoạn phát triển chính của con người. (Tiết 1)
	3 tiết
	 Cần biết yêu thương, chăm sóc người thân

	
	
	Bài 23: Các giai đoạn phát triển chính của con người. (Tiết 2)
	
	 

	25
	
	Bài 23: Các giai đoạn phát triển chính của con người. (Tiết 3)
	
	 

	
	
	Bài 24: Nam và nữ (Tiết 1)
	2 Tiết
	- Tích hợp giáo dục Quyền con người: Quyền bình đẳng giới
 

	26
	
	Bài 24: Nam và nữ (Tiết 2)
	
	

	
	
	Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì (tiết 1)
	3 Tiết
	  Tiết học tại thư viện.

	27
	
	Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì (tiết 2)
	
	 

	
	
	Ôn tập giữa HK2
	1 tiết
	 

	28
	
	Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì Ì(tiết 3)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại (tiết 1)
	4 tiết
	- Tích hợp giáo dục Quyền con người: Quyền được an toàn
- Tiết 4 học tại thư viện. 

 

 

	29
	
	Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại (tiết 2)
	
	

	
	
	Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại (tiết 3)
	
	

	30
	
	Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại (tiết 4)
	
	

	
	
	Bài 27: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe.
	1 tiết
	 

	31
	Chủ đề 6: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
	Bài 28: Chức năng của môi trường đối với sinh vật( tiết 1)
	4 tiết
	 Tích hợp GD STEM:Trình bày được chức năng cơ bản của môi trường đối với sinh vật 

- Cần có ý thức bảo vệ môi trường

	
	
	Bài 28: Chức năng của môi trường đối với sinh vật( tiết 2)
	
	 HS làm biểu đồ biểu diễn các thành phần có trong đất. Nêu được một số thành phần của đất.

– Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng

	
	
	Bài 28: Chức năng của môi trường đối với sinh vật( tiết 3)
	
	 

	32
	
	Bài 28: Chức năng của môi trường đối với sinh vật( tiết 4)
	
	 

	33
	
	Bài 29: Tác động của con người và một số biện pháp bảo vệ môi trường. (Tiết 1)
	3 tiết
	 Cần có ý thức bảo vệ môi trường

	34
	
	Bài 29: Tác động của con người và một số biện pháp bảo vệ môi trường. (Tiết 2)


	
	-Tích hợp GD STEM: Nêu được nguyên nhân, tác hại của xói mòn đất và biện pháp chống xói mòn đất.

– Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện

	
	
	Bài 29: Tác động của con người và một số biện pháp bảo vệ môi trường. (Tiết 3)
	
	

	35
	
	Bài 30: Ôn tập chủ đề sinh vật và môi trường.
	1 tiết
	 

	
	ÔN TẬP KIỂM TRA
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	 

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	1 tiết
	 


4.4 Môn Đạo đức Cả năm học: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết 

Học kì I: 17 tuần x 1 tiết  = 17 tiết; Học kì II: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Thời lượng
	

	CHỦ ĐỀ 1. BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI QUÊ HƯƠNG
	Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (tiết 2)
	
	  Tiết học tại thư viện.

	
	Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (tiết 3)
	
	Tích hợptích hợp QPAN: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

	
	Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (tiết 4)
	
	 

	CHỦ ĐỀ 2. TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI KHÁC
	Bài 2. Tôn trọng sự khác biệt của người khác. (Tiết 1)
	3 tiết
	Tích hợp GD NSTLVM:

 -Thể hiện bằng lời nói, hành động, thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác

	
	Bài 2. Tôn trọng sự khác biệt của người khác. (Tiết 2)
	
	 

	
	Bài 2. Tôn trọng sự khác biệt của người khác. (Tiết 3)
	
	 

	CHỦ ĐỀ 3. VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
	Bài 3. Vượt qua khó khăn (Tiết 1)
	5 tiết
	Tích hợp GD NSTLVM:

Biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn

	
	Ôn tập tổng hợp giữa học kì I
	
	 

	
	Bài 3. Vượt qua khó khăn (Tiết 2azz)
	
	 

	
	Bài 3. Vượt qua khó khăn (Tiết 3)
	
	 

	
	Bài 3. Vượt qua khó khăn (Tiết 4)
	
	 

	CHỦ ĐỀ 4. BẢO VỆ CÁI ĐÚNG, CÁI TỐT
	Bài 4. Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	Bài 4. Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 2)
	
	 

	
	Bài 4. Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 3)
	
	 

	CHỦ ĐỀ 5. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG
	Bài 5. Bảo vệ môi trường sống (Tiết 1)
	5 tiết
	 

	
	Ôn tập tổng hợp cuối học kì I 
	
	 

	
	Bài 5. Bảo vệ môi trường sống (Tiết 2)
	
	 

	
	Bài 5. Bảo vệ môi trường sống (Tiết 3)
	
	 

	
	Bài 5. Bảo vệ môi trường sống (Tiết 4)
	
	 

	CHỦ ĐỀ 6. LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN.
	Bài 6. Lập kế hoạch cá nhân (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	Bài 6. Lập kế hoạch cá nhân (Tiết 2)
	
	 

	
	Bài 6. Lập kế hoạch cá nhân (Tiết 3)
	
	 

	
	Bài 6. Lập kế hoạch cá nhân (Tiết 4
	
	 

	CHỦ ĐỀ 7. PHÒNG, TRÁNH XÂM HẠI
	Bài 7. Phòng tránh xâm hại.

 (Tiết 1)
	6 tiết
	 

Tích hợp GDKNCDS: Chủ đề 2: Tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề. Bài Phòng chống bắt nạt trên mạng 

	
	Ôn tập tổng hợp giữa học kì II
	
	 

	
	Bài 7. Phòng tránh xâm hại. (Tiết 2)
	
	 Tích hợp GDKNCDS: Chủ đề 2: Tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề. Bài Phòng chống bắt nạt trên mạng 
 

 

 

	
	Bài 7. Phòng tránh xâm hại. 

(Tiết 3)
	
	

	
	Bài 7. Phòng tránh xâm hại.

 (Tiết 4)
	
	

	
	Bài 7.Phòng tránh xâm hại.

(Tiết 5)
	
	

	CHỦ ĐỀ 8. SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÍ.
	Bài 8. Sử dụng tiền hợp lí (Tiết 1)
	4 tiết
	Tích hợp GDNSTLVM: Thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lý

	
	Bài 8. Sử dụng tiền hợp lí

 (Tiết 2)
	
	 

	
	Bài 8. Sử dụng tiền hợp lí

 (Tiết 3)
	
	 

	
	Bài 8. Sử dụng tiền hợp lí 

(Tiết 4)
	
	 

	 
	Ôn tập tổng hợp cuối năm
	1 tiết
	 


4.5 Môn Lịch sử & địa lí: Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết (gồm 63 tiết học)
	Tuần
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Nội dung
	Nội dung điều chỉnh bổ sung

	
	
	Tên bài học
	Thời lượng
	

	1
	CHỦ ĐỀ 1. ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
	Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca (Tiết 1)
	2 tiết
	-Tích hợp GDQPAN: Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

	
	
	Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca (Tiết 2)
	 
	 

	2
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 2)
	 
	 

	3
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3)
	 
	 

	
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 4)
	 
	 

	4
	
	Bài 3: Biển, đảo Việt Nam (Tiết 1)
	3 tiết
	 -Tích hợp GDQPAN: Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh

	
	
	Bài 3: Biển, đảo Việt Nam (Tiết 2)
	 
	 

	5
	
	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 1)
	 
	  Tiết học tại thư viện.

	
	
	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 2)
	3 tiết
	 

	6
	
	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 3)
	 
	 

	
	
	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 4)
	 
	 

	7
	CHỦ ĐỀ 2. NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM .
	Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc (Tiết 2)
	 
	 

	8
	
	Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc (Tiết 3)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 6: Vương quốc Phù Nam
	 
	 

	9
	
	Bài 7: Vương quốc Chăm-pa (Tiết 1)
	 
	 

	
	
	Bài 7: Vương quốc Chăm-pa (Tiết 2)
	3 tiết
	 

	10
	CHỦ ĐỀ 3. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
	Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (Tiết 1)
	 
	 

	
	
	Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (Tiết 2)
	 
	 

	11
	
	Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (Tiết 3)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 1)
	 
	 

	12
	
	Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 2)
	 
	 

	
	
	Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 3)
	2 tiết
	 

	13
	
	Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 1)
	 
	

	
	
	Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 2)
	2 tiết
	 

	14
	
	Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 3)
	 
	  Tiết học tại thư viện.

	
	
	Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược (Tiết 4)
	3 tiết
	 

	15
	
	Bài 11: Ôn tập (Tiết 1)
	 
	 

	
	
	Bài 11: Ôn tập (Tiết 2)
	 
	 

	16
	
	Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê (Tiết 2)
	 
	 

	17
	
	Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê (Tiết 2)
	1 tiết
	 

	
	
	 Bài 13: Triều Nguyễn (Tiết 1)
	1 tiết
	 

	18
	
	Ôn tập cuối kì I
	3 tiết
	 

	
	
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì I
	 
	 

	19
	
	 Bài 13: Triều Nguyễn (Tiết 2)
	 
	 

	
	
	 Bài 13: Triều Nguyễn (Tiết 3)
	3 tiết
	 

	20
	
	Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiết 1)
	 
	 

	
	
	Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiết 2)
	 
	 

	21
	
	Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Tiết 1)
	2 tiết
	 -Tích hợp GDQPAN: Nêu những tấm gương anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

	
	
	Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Tiết 2)
	 
	 

	22
	
	Bài 16: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 16: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (Tiết 2)
	 
	 

	23
	
	Bài 17: Đất nước đổi mới (tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 17: Đất nước đổi mới (tiết 2)
	 
	 

	24
	CHỦ ĐỀ 4. CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
	Bài 18: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Tiết 1)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 18: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Tiết 2)
	 
	 

	25
	
	Bài 19: Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Tiết 1)
	 
	 

	
	
	Bài 19: Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Tiết 2)
	2 tiết
	 

	26
	
	Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	
	
	Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 2)
	
	 

	27
	
	Bài 21: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Tiết 1)
	 

2 tiết
	 

	
	
	Bài 21: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Tiết 2)
	
	  Tiết học tại thư viện.

	28
	Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
	Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 1)
	 
	 

	
	
	Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 2)
	3 tiết
	 

	29
	
	Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 3)
	 
	 

	
	
	Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 4)
	 
	 

	30
	
	Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 5)
	3 tiết
	 

	
	
	Bài 23: Dân số và các chủng tộc trên thế giới (Tiết 1)
	 
	 Tích hợp GDQPAN: Học sinh kể những hoạt động , việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình của nhân dân Việt Nam

	31
	
	Bài 23: Dân số và các chủng tộc trên thế giới (Tiết 2)
	 
	 

	
	
	Bài 24: Văn minh Ai Cập 
	2 tiết
	 

	32
	
	Bài 25: Văn minh Hy Lạp
	 
	 Tích hợp GD NSTLVM:

-Sưu tầm được các câu chuyện về lịch sử của Hy Lạp.

-Nêu được các việc làm thể hiện được bảo vệ môi trường ở các khu du di tích

	
	CHỦ ĐỀ 6. CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI 
	Bài 26: Xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp (Tiết 1)
	2 tiết
	 Tích hợp GD NSTLVM: Nêu được các biện pháp xây dựng thế giới xanh , sạch , đẹp

	33
	
	Bài 26: Xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp (Tiết 2)
	 
	 

	
	
	Bài 27: Xây dựng thế giới hoà bình (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	34
	
	Bài 27: Xây dựng thế giới hoà bình (Tiết 2)
	 
	 

	
	
	Bài 28: Ôn tập (tiết 1)
	2 tiết
	 

	35
	
	Bài 28: Ôn tập (tiết 2)
	 
	 

	
	
	Kiểm tra và đánh giá cuối học kì II
	1 tiết
	 

	
	
	
	70 tiết
	


4.6 Môn Công nghệ

Cả năm học: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	

	1
	PHẦN MỘT. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
	Bài 1. Vai trò của công nghệ (Tiết 1)
	2 tiết
	 

	2
	
	Bài 1. Vai trò của công nghệ (Tiết 2)
	
	 

	3
	
	Bài 2. Nhà sáng chế (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	4
	
	Bài 2. Nhà sáng chế (Tiết 2)
	
	 

	5
	
	Bài 2. Nhà sáng chế (Tiết 3)
	
	 

	6
	
	Bài 2. Nhà sáng chế (Tiết 4)
	
	 

	7
	
	Bài 3. Tìm hiểu thiết kế (Tiết 1)
	2 tiết
	Tích hợp GD STEM: HS làm tên lửa giấy.

Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.

-Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn 

	8
	
	Bài 3. Tìm hiểu thiết kế (Tiết 2)
	
	 

	9
	
	Bài 4. Thiết kế sản phẩm (Tiết 1)
	4 tiết
	 

	10
	
	Bài 4. Thiết kế sản phẩm (Tiết 2)
	
	 

	11
	
	Bài 4. Thiết kế sản phẩm (Tiết 3)
	
	 

	12
	
	Bài 4. Thiết kế sản phẩm (Tiết 4)
	
	 

	13
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (Tiết 1)
	4 tiết
	Tích hợp GD PCCC: Chú ý an toàn khi sử dụng điện thoại 

	14
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (Tiết 2)
	
	 

	15
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (Tiết 3)
	
	 

	16
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (Tiết 4)
	
	 

	17
	
	Ôn tập cuối học kì I
	1 tiết
	 

	18
	
	Kiểm tra định kỳ cuối kì I
	1 tiết
	 

	19
	

PHẦN II: THỦ CÔNG KĨ THUẬT
	Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 1)
	1 tiết
	 

	20
	
	Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 2)
	1 tiết
	 

	21
	
	Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 3)
	1 tiết
	 

	22
	
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 1)
	1 tiết
	Tích hợp GD STEM:HS làm xe điện chạy bằng pin. Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện chạy bằng pin.
– Lắp ráp, vận hành được được mô hình xe điện chạy bằng pin 

	23
	
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 2)
	1 tiết
	 

	24
	
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 3)
	1 tiết
	 

	25
	
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 4)
	1 tiết
	 

	26
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 1)
	1 tiết
	Tích hợp GD STEM: HS làm mô hình máy phát điện gió .
Mô tả được cách tạo ra điện từ gió.

– Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.

– Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.

– Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau.

	27
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2)
	1 tiết
	 

	28
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 3)
	1 tiết
	 

	29
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 4)
	1 tiết
	 

	30
	
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời (Tiết 1)
	1 tiết
	Tích hợp GD STEM: Mô tả được cách tạo ra điện từ năng lượng mặt trời.

– Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.

– Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.

– Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau. 

	31
	
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời (Tiết 2)
	1 tiết
	

	32
	
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời (Tiết 3)
	1 tiết
	

	33
	
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời (Tiết 4)
	1 tiết
	

	34
	
	Ôn tập cuối học kì II
	1 tiết
	 

	35
	
	Kiểm tra định kỳ cuối năm học
	1 tiết
	 

	Tổng 
	 
	35 tiết
	 


4.7. Hoạt động trải nghiệm: Cả năm học: 35 tuần x 3 tiết = 35 tiết (Học kì 1: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)
	Tuần/ Tháng
	Chương trình và SGK
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	 
	Chủ đề
	Tên hoạt động
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	

	1
	CHỦ ĐỀ 1   
Em lớn lên mỗi ngày
	SHDC
	Chào năm học mới
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Chúng mình đã lớn
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Bậc thang trưởng thành
	1 tiết
	

	2
	
	SHDC
	Ngày hội câu lạc bộ
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Từng bước trưởng thành
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Tiến bộ trong việc nhà
	1 tiết
	 

	3
	
	SHDC
	Hoạt động vui Trung Thu
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Cân bằng cảm xúc
	1 tiết
	 

	4
	
	SHDC
	Thực hành cân bằng cảm xúc
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Sự trưởng thành của học sinh lớp 5
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Thiển hiện cảm xúc phù hợp
	1 tiết
	 

	5
	CHỦ ĐỀ 2: GIỮ GÌN TÌNH BẠN
	SHDC
	Vui trung thu cùng bạn
	1 tiết
	 


	
	
	HĐGDCĐ
	Các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ bạn bè và cách giải quyết
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Thực hành giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình bạn
	1 tiết
	 

	6
	
	SHDC
	Sách bút đồng hành cùng em
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Những vấn đề nảy sinh giữa tình bạn trong học tập và rèn luyện
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Hợp tác để thực hiện sản phẩm chung
	1 tiết
	 

	7
	
	SHDC
	Ngày hội trao đổi sách
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Giữ gìn tình bạn
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Nuôi dưỡng tình bạn
	1 tiết
	 

	8
	
	SHDC
	Trò chuyện về chủ đề "Khoa học sáng tạo"
	1 tiết
	 

	 
	
	HĐGDCĐ
	Kế hoạch hoạt động "Cùng làm nên kỉ niệm"
	1 tiết
	 

	
	CHỦ ĐỀ 3: Tôn sư trọng đạo
	SHL
	Cùng làm nên kỉ niệm
	1 tiết
	Tích hợp GD NSTLVM: Biết kính trọng người lao động và trân trọng các sản phẩm của người lao động 

 

 

 

 

 

	9
	
	SHDC
	Phát động tổ chức sự kiện về truyền thống tôn sư trọng đạo
	1 tiết
	

	
	
	HĐGDCĐ
	Sự kiện về truyền thống tôn sư trọng đạo 
	1 tiết
	

	
	
	SHL
	Giới thiệu về truyền thống nhà trường
	1 tiết
	

	10
	
	SHDC
	Các truyền thống của nhà trường
	1 tiết
	

	
	
	HĐGDCĐ
	Tâm sự thầy - trò
	1 tiết
	

	
	
	SHL
	Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ thầy trò
	1 tiết
	

	11
	
	SHDC
	Văn nghệ về chủ đề "Tình thầy trò"
	1 tiết
	

	
	
	HĐGDCĐ
	Vun đắp tình thầy trò
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Sản phẩm tri ân thầy cô
	1 tiết
	 

	12
	
	SHDC
	Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Chuẩn bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
	1 tiết
	 

	13
	CHỦ ĐỀ 4: Quản lý chi tiêu và lập kế hoạch kinh doanh
	SHDC
	Chủ động tham gia chi tiêu tiết kiệm
	1 tiết
	 


	
	
	HĐGDCĐ
	Sổ tay ghi chép chi tiêu trong gia đình  
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Ghi chép chi tiêu
	1 tiết
	 

	14
	
	SHDC
	Phát triển thư viện
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Ý tưởng kinh doanh
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Thực hiện khảo sát nhu cầu khách hàng
	1 tiết
	 

	15
	
	SHDC
	Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Việc cần làm để thực hiện kế hoạch kinh doanh
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Kinh doanh hiệu quả
	1 tiết
	 

	16
	
	SHDC
	Xây dựng quỹ nhân ái
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Xây dựng kế hoạch kinh doanh
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Kế hoạch kinh doanh của lớp
	1 tiết
	 

	17
	CHỦ ĐỀ 5: Gia đình đầm ấm
	SHDC
	Gia đình yêu thương
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Trách nhiệm của em trong gia đình
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Những việc làm gây lãng phí trong cuộc sống hằng ngày
	1 tiết
	 

	18
	
	SHDC
	Lòng biết ơn
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Biết ơn người thân trong gia đình
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Thể hiện lòng biết ơn với người thân
	1 tiết
	 

	19
	
	SHDC
	Tết đoàn viên
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Gia đình là tổ ốm
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Vun đắp tình cảm gia đình
	1 tiết
	 

	20
	
	SHDC
	Hội chợ xuân gây quỹ nhân ái
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Ngày cuối tuần vui vẻ, đầm ấm
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Buổi tối nhà em
	1 tiết
	 

	21
	CHỦ ĐỀ 6: Sống an toàn và tự chủ
	SHDC
	Rèn luyện sức khoẻ
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Nhận diện các môi trường học tập mới
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Trải nghiệm môi trường học tập mới
	1 tiết
	 

	22
	
	SHDC
	Rèn luyện thể chất và tinh thần để thích ứng với cuộc sống
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Các đức tính cần thiết trong môi trường học tập mới
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Rèn đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới
	1 tiết
	 

	23
	
	SHDC
	Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Tự chủ và đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Ứng xử theo quy tắc tự chủ và đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng
	1 tiết
	 

	24
	
	SHDC
	Tự bảo vệ bản thân
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Nguyên nhân và cách phòng chống hoả hoạn
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Thực hành thoát hiểm
	1 tiết
	 

	25
	CHỦ ĐỀ 7: Tham gia hoạt động xã hội
	SHDC
	Lễ hội truyền thống địa phương
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Tham gia lễ hội truyền thống địa phương
	1 tiết
	Tích hợp GD NSTLVM: Chú ý an toàn khi tham gia các hoạt động xã hội


	
	
	SHL
	Tái hiện lễ hội truyền thống
	1 tiết
	

	26
	
	SHDC
	Tham gia hoạt động xã hội ở địa phương
	1 tiết
	

	
	
	HĐGDCĐ
	Tham gia hoạt động xã hội
	1 tiết
	

	
	
	SHL
	Chung tay vì cộng đồng
	1 tiết
	

	27
	
	SHDC
	Gương người tốt, việc tốt
	1 tiết
	

	
	
	HĐGDCĐ
	Thân thiện với người xung quanh
	1 tiết
	

	
	
	SHL
	Đánh giá việc tham gia hoạt động xã hội
	1 tiết
	

	28
	CHỦ ĐỀ 8: Tự hào quê hương em
	SHDC
	Hình ảnh quê hương
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Tự hào về cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Việt Nam trong mắt em
	1 tiết
	 

	29
	
	SHDC
	Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Tuyên truyền về việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	1 tiết
	 

	30
	
	SHDC
	Sản phẩm tuyên truyền bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Lập kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường quanh em
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Chúng tôi lên tiếng vì môi trường
	1 tiết
	 

	31
	
	SHDC
	Ngày hội "Chữa lành vết thương Trái Đất"
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Chung tay bảo vệ môi trường quanh ta
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Mỗi hành động - Một chiếc lá
	1 tiết
	 

	32
	CHỦ ĐỀ 9: Ước mơ 
nghề nghiệp
	SHDC
	Diễn đàn "Nghề nghiệp tương lai"
	1 tiết
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	HĐGDCĐ
	Nghề em mơ ước
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Câu chuyện của người làm nghề
	1 tiết
	 

	33
	
	SHDC
	Toạ đàm "Chọn nghề - Đường đến thành công"
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	An toàn nghề nghiệp
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Thiết bị bảo hộ lao động
	1 tiết
	 

	34
	
	SHDC
	Kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu
	1 tiết
	 

	
	
	HĐGDCĐ
	Mơ ước nghề nghiệp của em
	1 tiết
	  Tiết học tại thư viện.

	
	
	SHL
	Tấm danh thiếp tương lai
	1 tiết
	 

	35
	Tuần tổng kết
	SHDC
	Lễ tổng kết năm học
	1 tiết
	

	
	
	HĐGDCĐ
	Hồ sơ trải nghiệm
	1 tiết
	 

	
	
	SHL
	Chia tay kết trường TH 
	1 tiết
	 


4.8 Môn Âm nhạc: Tổng số tiết: 35 tiết/năm
Mỗi chủ đề có 4 tiết, riêng chủ đề 8 có 3 tiết

Sau chủ đề 4 là 2 tiết Ôn tập và đánh giá cuối Học kì 1; sau chủ đề 8 là 2 tiết Ôn tập và đánh giá cuối năm.

	CHỦ ĐỀ
	TIẾT
	TÊN BÀI

	
	  1
	- Lý thuyết âm nhạc: Trọng âm, phách,  vạch nhịp, ô nhịp
- Đọc nhạc Bài số 1

	1. Khúc ca ngày mới

(4 tiết)
	2
	- Ôn đọc nhạc Bài số 1

- Học bài hát Chim sơn ca

	
	3
	- Ôn bài hát Chim sơn ca

- Thường thức âm nhạc: Một số hình thức biểu diễn nhạc cụ

	
	4
	-Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo

	2. Giai điệu quê hương

( 4 tiết)
	1
	· Học bài hát Lý đất giồng

	
	2
	· Ôn bài hát Lý đất giồng

· Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc cụ thể hiện giai điệu 

	
	
	


	
	3
	· Ôn nhạc cụ

· Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn nhị

	
	4
	· Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo

	3. Bay vào tương  lai
( 4 tiết) 

	1
	· Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 2/4

· Đọc nhạc Bài số 2

	
	2
	· Ôn đọc nhạc Bài số 2

· Học bài hát Bay vào tương lai

	
	3
	· Ôn bài hát Bay vào tương lai

· Nghe nhạc Đường đến trường vui lắm

	
	4
	· Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo


	4. Chào mùa xuân( 4 tiết)
	1
	· Học bài hát Duyên dáng mùa xuân

	1. 
	2
	· Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc cụ thể hiện giai điệu 

· Ôn bài hát Duyên dáng mùa xuân

	2. 
	3
	· Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về bản xô-nát Ánh trăng
· Ôn nhạc cụ

	3. 
	4
	· Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo

	Ôn tập và đánh giá cuối Học  kì 1

( 2 tiết)
	Ôn tập và đánh giá cuối Học kì 1



	5. Thiên nhiên tươi đẹp

(4 tiết)


	1
	· Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 3/4
· Đọc nhạc  Bài số 3

	
	2
	· Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Sách bút thân yêu ơi
· Ôn đọc nhạc Bài số 3

	
	3
	· Học bài hát Em đi giữa biển vàng

	
	4
	· Ôn bài hát Em đi giữa biển vàng
· Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo

	6. Ước mơ tuổi thơ

(4 tiết)


	1
	· Học bài hát Tuổi hồng ơi

	
	2
	· Ôn bài hát Tuổi hồng ơi
· Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc cụ thể hiện giai điệu

	
	3
	· Ôn nhạc cụ 

· Nghe nhạc: Ngôi sao sáng

	
	4
	· Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo

	7. Âm nhạc nước ngoài

( 4 tiết)
	1
	     -   Lý thuyết âm nhạc : Ôn tập

     -   Đọc nhạc Bài số 4

	
	2
	      -  Học bài hát Đất nước tươi đẹp sao
      -  Ôn đọc nhạc Bài số 4

	
	3
	· Thường thức âm nhạc:Giới thiệu một số nhạc cụ gõ nước ngoài
· Nghe nhạc: Vũ điệu Tây Ban Nha ( E-xơ-pa-na Ca-ni)
· Ôn bai hát Đất nước tươi đẹp sao

	
	4
	· Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo

	8. Khúc ca hè về

        ( 3 tiết)
	1
	· Học bài hát: Khúc ca hè về

	
	2
	· Ôn bài hát Khúc ca hè về

· Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc cụ thể hiện giai điệu 

	
	3
	· Nghe nhạc: Khúc ca bốn mùa

· Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo  

	Ôn tập và đánh giá cuối năm( 2 tiết)
	Ôn tập và đánh giá cuối năm


4.9 Môn Mĩ thuật Tổng số tiết: 35 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần) Số tiết: 1/tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI
	THỂ LOẠI
	

	Chủ đề:

NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU
	Bài 1: Quang cảnh trường em

Bài 2: Bạn cùng học của em
	Hội họa

Điêu khắc
	1,2

3,4

	Chủ đề:

THIÊN NHIÊN 

TƯƠI ĐẸP
	Bài 1: Thiên nhiên trong tranh in

Bài 2: Những sắc màu thiên nhiên  

Bài 3: Động vật hoang dã ở châu phi
	Hội họa

(Tranh in)

Hội họa

Điêu khắc 
	5,6

7,8

9,10

	Chủ đề:

GIA ĐÌNH

VÀ ĐỒ VẬT

THÂN QUEN
	Bài 1: Đồ gốm sứ trong gia đình 

Bài 2: Hoạ tiết trang trí từ hình cắt giấy

Bài 3: Ngày Tết trong gia đình
	Điêu khắc

Thủ công 2D

Hội họa
	11,12

13,14

15,16

	Chủ đề:

KHÁM PHÁ

THẾ GIỚI
	Bài 1: Kì quan thế giới 

Bài 2: Thiếu nhi thế giới với hoà bình 

Bài 3: Linh vật thể thao
	Hội họa

Hội họa

Hội họa
	17,18

19,20

21,22

	Chủ đề:

CUỘC SỐNG QUANG EM
	Bài 1: Mùa thu hoạch

Bài 2: Sáng tác truyện tranh

Bài 3: Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà
	Hội họa

Hội họa

Thủ công 3D


	23,24

25,26

27,28



	Chủ đề:

NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG

QUÊ HƯƠNG
	Bài 1: Lễ hội truyền thống

Bài 2: Đồ chơi dân gian

Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc
	Hội họa

Thủ công 2D

Thủ công 2D


	29,30

  31,32

  33,34

	Bài tổng kết
	Giới thiệu các bài học 

trong SGK Mĩ thuật 5
	CNTT

Bài trình chiếu
	35


4. 10 Môn Giáo dục thể chất: Tổng số tiết: 70 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần) Số tiết: 2/tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết
	Chủ đề
	Tên bài
	Tuần
	Tiết
	Nội dung tiết dạy
	Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có)

	Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ
	Bài 1:

Bài tập phối hợp đội hình dội ngũ
	   1
	1
	-Bài tập phối hợp đội hình hàng dọc và quay các hướng.

-Trò chơi “Ném vòng”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (đảm bảo bài  3C, lựa chọn,  khen gơi,đóng gióp)

	
	
	
	2
	Bài tập phối hợp đội hình hàng dọc và quay các hướng.

-Trò chơi “Ném vòng”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(3C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	   2
	3
	-Bài tập phối hợp đội hình hàng ngang.

-Trò chơi “ Ném vòng”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	4
	-Bài tập phối hợp đội hình hàng ngang.

-Trò chơi “ Ném vòng”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	   3
	5
	-Ôn bài tập phối hợp đội hình đội ngũ

-Trò chơi “ Ném vòng”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	Bài 2:

Bài tập phối hợp biến đổi đội hình
	
	6
	-Bài tập phối hợp biến đổi hình hàng dọc – vòng tròn – hàng ngang và ngược lại

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(3C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  4
	7
	-Bài tập phối hợp biến đổi hình hàng dọc – vòng tròn – hàng ngang và ngược lại

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (đảm bảo bài  3C, lựa chọn,  khen gơi,đóng gióp

	
	
	
	8
	-Bài tập phối hợp biến đổi hình một hàng dọc – hai hàng dọc – một hàng dọc- một vòng tròn – hai vòng tròn và ngược lại

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	   5
	9
	-Bài tập phối hợp biến đổi hình một hàng dọc – hai hàng dọc – một hàng dọc- một vòng tròn – hai vòng tròn và ngược lại

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	10
	-Bài tập phối hợp biến đổi hình một hàng ngang – ba hàng ngang – một vòng tròn và  ngược lại

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  6
	11
	-Ôn Bài tập phối hợp biến đổi đội hình

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	Bài 3:

Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng
	
	12
	- Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng.

-Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(3C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	   7
	13
	-Bài tập phối hợp giậm chân tại chỗ, đi đều, đi đều vòng sau.

-Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(3C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	14
	-Bài tập phối hợp giậm chân tại chỗ, đi đều, đi đều vòng sau.

-Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (đảm bảo bài  4C, lựa chọn,  khen gơi,đóng gióp

	
	
	8
	15
	- Ôn Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng
-Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	Chủ đề 2: Bài thể dục
	Bài 1:

Động tác vươn thở, Động tác tay, Động tác chân với gậy
	
	16
	-  Động tác vươn thở với gậy.

- Trò chơi “Nhảy lò cò tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	  9
	17
	- Động tác Tay với gậy.

-Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	18
	- Động tác Chân với gậy.

-Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	 10
	19
	-Ôn ba động tác đã học.

 -Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C

 (5C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	
	20
	-Ôn ba động tác đã học.

-Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	Bài 2:

Động tác bụng, Động tác vặn mình, Động tác toàn thân với gậy
	  11
	21
	 - Động tác bụng với gậy.

- Trò chơi “Trao gậy tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi, ngắn kết)

	
	
	
	22
	- Động tác vặn mình với gậy.

- Trò chơi “Trao gậy tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  12
	23
	- Động tác toàn thân với gậy.

- Trò chơi “Trao gậy tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	24
	-Ôn ba động tác đã học.

-Trò chơi “ Trao gậy tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  13
	25
	-Ôn ba động tác đã học.

-Trò chơi “ Trao gậy tiếp sức”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	Bài 3:

Động tác nhảy, Động tác điều hòa với gậy

	
	26
	- Động tác nhảy với gậy

-Trò chơi “Con sâu đo”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  14
	27
	- Động tác điều hòa với gậy.

- Trò chơi “Con sâu đo”.
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	28
	 - Ôn hai động tác đã học.

-Trò chơi “Con sâu đo”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  15
	29
	- Ôn bài thể dục.

-Trò chơi “Con sâu đo”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	30
	- Ôn bài thể dục.

-Trò chơi “Con sâu đo”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	Chủ đề 3: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản
	    Bài 1:

Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn


	  16
	31
	-Lăn nửa vòng.

-Trò chơi “Chân tay khéo, khỏe”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi, ngắn kết)

	
	
	
	32
	-Lăn một vòng.

-Trò chơi “Chân tay khéo, khỏe”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	  17
	33
	-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn

-Trò chơi “Chân tay khéo, khỏe”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	
	34
	-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn

-Trò chơi “Chân tay khéo, khỏe”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	Bài 2:

Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi


	  18
	35
	-Lộn xuôi.

-Trò chơi “tuyển phi công”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	36
	Ôn tập và đánh giá cuối học kỳ I
	

	
	
	  19
	37
	Lộn xuôi.

-Trò chơi “tuyển phi công”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	
	38
	-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi

-Trò chơi “tuyển phi công”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  20
	39
	-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi

-Trò chơi “tuyển phi công”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	Bài 3:

Bài tập rèn luyện kĩ năng leo
	
	40
	-Leo từng chân lên, xuống thang chữ A

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	  21
	41
	-Leo đổi chân luân phiên lên, xuống thang chữ A.

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	42
	-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng leo

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C

(4C, Tự tin, rõ ràng, khen gơị)

	
	
	  22
	43
	-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng leo

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	

	
	Bài 4:

Bài tập rèn luyện kỹ năng trèo


	
	44
	-Trèo qua vật cản.

-Trò chơi “ Chuyển kho báu”
	Vận dụng chiến lược 6C

(3C, Tự tin, rõ ràng, khen gơị)

	
	
	  23
	45
	-Trèo qua vật cản.

-Trò chơi “ Chuyển kho báu”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	46
	-Trèo qua thang chữ A.

-Trò chơi “ Chuyển kho báu”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn) 

	
	
	  24
	47
	-Trèo qua thang chữ A

-Trò chơi “ Chuyển kho báu”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	48
	-Bài tập phối hợp kỹ năng leo, trèo.

-Trò chơi “ Chuyển kho báu”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  25
	49
	-Bài tập phối hợp kỹ năng leo, trèo.

-Trò chơi “ Chuyển kho báu”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	50
	-Ôn Bài tập rèn luyện kỹ năng trèo

-Trò chơi “ Chuyển kho báu”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	Chủ đề 4:

Môn Thể thao tự chọn
Môn Bóng rổ
	Bài 1:

Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo đường vòng
	  26
	51
	-Dẫn bóng thay đổi tốc độ.

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C

(3C, Tự tin, rõ ràng, khen gơị)

	
	
	
	52
	-Dẫn bóng thay đổi tốc độ.

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	  27
	53
	-Dẫn bóng theo đường vòng bên phải.

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	
	54
	-Dẫn bóng theo đường vòng bên phải.

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (3C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, )

	
	
	  28
	55
	-Dẫn bóng theo đường vòng bên trái.

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(3C, Tự tin, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	
	56
	-Dẫn bóng theo đường vòng bên trái

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp)

	
	
	  29
	57
	-Ôn Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo đường vòng.

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi, ngắn kết)

	
	
	
	58
	-Ôn Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo đường vòng.

-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	Bài 2:

Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay trên cao
	  30
	59
	-Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao.

-Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(3C, Tự tin, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	
	60
	-Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao.

-Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	  31
	61
	-Động tác bắt bóng bằng hai tay trên cao.

-Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	
	62
	-Động tác bắt bóng bằng hai tay trên cao.

-Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	  32
	63
	-Ôn Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay trên cao .

-Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	Bài 3:

Động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai
	
	64
	-Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai.

-Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(3C, Tự tin, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	  33
	65
	-Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai.

-Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (5C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi, ngắn kết)

	
	
	
	66
	-Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai.

-Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”
	Vận dụng chiến lược 6C

 (4C, Tự tin, lựa chọn, rõ ràng, khen gơi)

	
	
	  34
	67
	-Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai.

-Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(4C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	68
	-Ôn Động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai .

-Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	   35
	69
	-Ôn Động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai .

-Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”
	Vận dụng chiến lược 6C 

(5C Tự tin, rõ ràng, khen gơi, đóng góp, lựa chọn)

	
	
	
	70
	Ôn tập và đánh giá cuối năm
	


4. 11 Môn Tin học: Tổng số tiết: 35 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần) Số tiết: 1 tiết/tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết
	TUẦN
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	CHƯƠNG 1. MÁY TÍNH VÀ EM

	1
	Bài 1: Máy tính giúp em học tập
	1
	

	2
	Bài 2: Máy tính giúp em giải trí
	1
	

	3
	Bài 3: Máy tính giúp em tìm kiếm, trao đổi thông tin, hợp tác với bạn bè và tạo ra sản phẩm số
	1
	

	CHƯƠNG 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

	4
	Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Website
	1
	

	5
	Bài 5: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Website
	1
	

	CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

	6
	Bài 6: Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề
	1
	

	7
	Bài 7: Tạo cây thư mục với cấu trúc hợp lí
	1
	

	8
	Bài 8: Tìm tệp, thư mục trên máy tính
	1
	

	CHƯƠNG 4. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

	9
	Bài 9: Bản quyền nội dung thông tin
	1
	

	CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG TIN HỌC

	     10
	Bài 10: Chọn và xóa khối văn bản
	1
	

	11
	Bài 11: Sao chép, di chuyển khối văn bản
	1
	

	     12
	Bài 12: Định dạng kí tự
	1
	

	13
	Bài 13: Thực hành định dạng văn bản


	1
	Tích hợp bài: Luyện tập soạn thảo văn bản 

(Tiết 1)

	14
	Bài 14: Chèn hình ảnh vào văn bản
	1
	

	15
	Bài 15: Thực hành chèn ảnh vào văn bản


	
	Tích hợp bài: Luyện tập soạn thảo văn bản 

(Tiết 2)

	16
	Bài 16A: Sử dụng phần mềm đồ họa, tạo ra sản phẩm số đơn giản
	1
	Tích hợp GD STEM: HS làm thiệp điện tử. Tạo được sản phẩm số nhờ sử dụng phần mềm đồ hoạ. Ví dụ: Thiệp chúc mừng để tặng người thân nhân dịp đặc biệt,...

	17
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	

	18
	Kiểm tra định kỳ cuối kì I
	1
	

	CHƯƠNG 6: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

	19
	Bài 17: Cấu trúc tuần tự
	1
	

	20
	Bài 18: Thực hành về cấu trúc tuần tự
	1
	

	21
	Bài 19: Cấu trúc lặp với số lần biết trước


	1
	Tích hợp bài: Trò chơi mèo bắt chim (Tiết 1)

	22
	Bài 20: Thực hành về cấy trúc lặp với số lần biết trước


	1
	Tích hợp bài: Trò chơi mèo bắt chim (Tiết 2)

	23
	Bài 21: Cấu trúc lặp liên tục


	1
	Tích hợp bài: Trò chơi mèo bắt chim (Tiết 3)

	24
	Bài 22: Thực hành về cấu trúc lặp liên tục


	1
	Tích hợp bài: Trò chơi mèo bắt chim (Tiết 4)

	25
	Bài 23: Cấu trúc lặp có điều kiện
	1
	

	26
	Bài 24: Thực hành về cấu trúc lặp có điều kiện
	1
	

	272
	Bài 25: Biến nhớ


	1
	Tích hợp bài: Tạo phần mềm luyện tập Toán (Tiết 1)

	28
	Bài 26: Biểu thức


	1
	Tích hợp bài: Tạo phần mềm luyện tập Toán (Tiết 2)

	29
	Bài 27: Thực hành về biến nhớ và biểu thức


	1
	Tích hợp bài: Tạo phần mềm luyện tập Toán (Tiết 3)

	30
	Bài 28: Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu


	1
	Tích hợp bài: Tạo phần mềm luyện tập Toán (Tiết 4)

	31
	Bài 29: Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
	1
	

	32
	Bài 30: Thực hành về cấu trúc rẽ nhánh
	1
	

	33
	Bài 31: Kịch bản chương trình và chạy thử chương trình
	1
	

	34
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	

	35
	Kiểm tra định kỳ cuối kì II
	1
	


4.12. Môn Tiếng Anh

140 periods x 35 minutes/ period (4 periods/ week)

	

	Week
	Period
	Unit / Topic
	Language
	Lesson objectives

	1
	1
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Lesson 1

(SB1 - p.05- P.06)


	Vocabulary: 

clever, crazy about, different, same, funny, loud, quiet
	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To listen and read about similarities and differences between family members
● To identify some adjectives describing people



	1
	2
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Lesson 1

(SB1 - p.07)
	Review Vocabulary: 

clever, crazy about, funny, different, same, loud, quiet 
Grammar: Connectors: both, but
● Both Lorena and Carla are clever.
● Becky is quiet, but Emma is loud.
	● To review some adjectives describing people

● To talk about similarities and differences between family members



	1
	3
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Lesson 2 
(SB1 - p.08)
	Vocabulary: 

come out of, keep warm, leave,  parents, penguin
	● To identify words describing animal’s families
● To tell a story about the penguin’s family

	1
	4
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Lesson 2 
(SB1 - p.09)
	Review Vocabulary: 
 come out of, keep warm, leave, parents, penguin 
Review Grammar:
Adverbs of manner: well, carefully, slowly, happily, loudly, quickly
● Penguins can swim very well.
● She runs slowly.
	● To review key words from previous lesson 
● To make sentences with adverbs of manner

	2
	5
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Lesson 3

(SB1 - p.10)
	● Listening skills: An email to talk about your friend’s family
● Writing skills: Write about your best friend
	●  To review some adjectives describing people and adverbs of manners

● To practise listening and writing skills of family topic 

	2
	6
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Lesson 3 

(SB1 - p.11)
	Review Vocabulary: family members
Grammar:
Possessive ‘s
● Lara’s hair is green.

● Her mother’s hair is brown.
	● To learn how to use possessive ‘s

● To practise describing a family tree using possessive ‘s


	2
	7
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Lesson 3

(SB1 - p.12)
	Pronunciation: Word stress (First syllable)

friendly

noisy 
	● To recognize the stressed syllable in two-syllable words

● To practise pronouncing stressed syllables

	2
	8
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Fun time & Project

(SB1 - p.13)
	● Game: Word search

 ● Song: Listen and sing a song about a finger family.

● Write your own song about finger family.


	● To review all target vocabulary and structures of Unit 1 via some fun activities



	3
	9
	Unit 1: 

 Family 

And Friends

Fun time & Project

(SB1 - p.14)
	● Project: Make a family poster 
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 1 via some fun activities



	3
	10
	Unit 2: 

My Favourite Things

Lesson 1 

(SB1 - p.15- p.16)
	Vocabulary: 

computer, piece, puzzle, photo, typewriter

	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify some objects in the house

● To listen and read a dialogue about someone’s possessions

	3
	11
	Unit 2: 

My Favourite Things

Lesson 1 

(SB1 - p.17)
	Review Vocabulary: 

computer, piece, puzzle, photo, typewriter
Review Grammar:

Past simple with To be
● When you were seven, what was your favourite thing?
	● To review some objects in the house

● To talk about what you liked in the past

	3
	12
	Unit 2: 

My Favourite Things

Lesson 2 

(SB1 - p.18)
	Vocabulary: 

country, globe, map, moving, scare, spider
	● To identify some more nouns and verbs describing your preferences.

● To listen and read about the descriptions of some interesting toys.



	4
	13
	Unit 2: 

My Favourite Things

Lesson 2

(SB1 - p.19)
	Review Vocabulary: 
country, globe, map, moving, scare, spider

Grammar: Position prepositions: below, above, inside, outside, in the middle of
● Two blue balls are below the chair. 
● The pictures are above the table.
	● To review the usage of some position prepositions 

● To talk about the location of objects 

	4
	14
	Unit 2: 

My Favourite Things

Lesson 3

(SB1 - p.20)
	● Listening skills: What’s your favourite thing?

● Speaking skills: Talk about someone’s favourite things
	● To review some objects and activities

● To practise listening and speaking skills through dialogues of describing someone’s preferences.

	4
	15
	Unit 2: 

My Favourite Things

Lesson 3

(SB1 - p.21)
	Review Vocabulary: 
country, globe, map, moving, scare, spider 
Grammar: Connectors: and, but
● Computers are exciting and fun.
● The magazine is new, but it’s boring.
	● To learn how to use connectors and and but in sentences 

● To write about your favourite things using and / but.

	4
	16
	Unit 2: 

My Favourite Things

Lesson 3

(SB1 – p.22)
	Pronunciation: Word stress (Second syllable)

expensive
computer
	● To recognize the stressed syllable in three-syllable words

● To practise pronouncing stressed syllables

	5
	17
	Unit 2: 

My Favourite Things

Fun time & Project

(SB1 - p.23)
	 ● Game: Board game 

Song: Listen, sing, and act – a song about skateboarding.
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 2 via some fun activities

	5
	18
	Unit 2: 

My Favourite Things

Fun time & Project

(SB1 – p.24)
	● Project: Do a class survey about possessions  
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 2 via some fun activities



	5
	19
	Review 1

(Unit 1, 2)

Part 1 
(SB1 - p.25)
	● Review all target vocabulary and sentence patterns in unit 1 

	5
	20
	Review 1

(Unit 1, 2)

Part 2 
(SB1 - p.26)
	● Review all target vocabulary and sentence patterns in unit 2

	6
	21
	Review 1

(Unit 1, 2)

Part 3 - Video

(SB1 - p.27)
	● Watch a video about a house and family members

● Do some listening comprehension exercises while and after watching the video

	6
	22
	Review 1

(Unit 1, 2)

Part 4 

(SB1 - p.28)
	● Do reading and writing exercises about the favourite toys

	6
	23
	Unit 3: 

School Life

Lesson 1

(SB1 - p.29- p.30)
	Vocabulary: 

exercise, fitness centre, practise, problem, solution 

	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify some words relating to school

● To listen and read passage about a teacher in Canada and her school

	6
	24
	Unit 3: 

School Life

Lesson 1

(SB1 - p.31)
	Review Vocabulary: 

exercise, fitness centre, practise, problem, solution 
Review Grammar: Present simple (affirmative)
● Kevin goes to school every weekday.
● At the weekends, he washes his bike.
	● To review some  words relating to school

● To talk about someone’s daily routine and timetable  

	7
	25
	Unit 3: 

School Life

Lesson 2

(SB1 - p.32)
	Vocabulary: 

do homework, go to science clubs, have fun, play a musical instrument, walk to school, wear a uniform
	● To identify some activities to do at school
● To listen and read about Japanese students



	7
	26
	Unit 3: 

School Life

Lesson 2

(SB1 – p.33)
	Review Vocabulary: 

do homework, go to science clubs, have fun, play a musical instrument, walk to school, wear a uniform
 Review Grammar: Present simple (interrogative)
● Does Dara have English on Tuesdays?
- No, she doesn’t. She has English on Mondays.
● When does she start her lessons at school?
- She starts her lessons at 8 a.m.
	● To review some activities to do at school

● To ask and answer about things you do at school

	7
	27
	Unit 3: 

School Life

Lesson 3

(SB1 - p.34)
	● Listening skills: Things you do at school

● Speaking skills: Talk about your school
	● To review some activities to do at school

● To practise listening and speaking skills about activities to do at school



	7
	28
	Unit 3: 

School Life

Lesson 3 

(SB1 - p.35)
	Review Vocabulary: 

do homework,  go to science clubs, have fun, play a musical instrument, walk to school, wear a uniform 
Grammar: Adverbs of frequency 

(never, sometimes, often, usually, always)
● I often walk to school, but I sometimes ride my bike. 
	● To review some activities to do at school

● To learn the usage of adverbs of frequency in present simple



	8
	29
	Unit 3: 

School Life

Lesson 3

(SB1 - p.36)
	Pronunciation: -es, -s 

/z/ goes
/s/ starts
/iz/ dances 
	● To identify the pronunciation patterns of “es, s” endings

	8
	30
	Unit 3: 

School Life

Fun time & project

(SB1 - p.37)
	● Game: Find and circle

●Song: listen and sing about a school day.  


	● To review all target vocabulary and structures of Unit 3 via some fun activities

	8
	31
	Unit 3: 

School Life

Fun time & project

(SB1 - p.38)
	● Project: My favourite school day  
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 3 via some fun activities



	8
	32
	Unit 4: 

Free time

Lesson 1

(SB1 – p.39- p.40)
	Vocabulary: 

collect stamps, go ice-skating, make a paper bird, play the piano, read comic books, watch movies
	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify some activities in free time

● To learn a proper phrase of doing activities

	9
	33
	Unit 4: 

Free time

Lesson 1

(SB1 - p.41)
	Review Vocabulary: 
  collect stamps, go ice-skating, make a paper bird, play the piano, read comic books, watch movies

Grammar: be good at
● A: What are you good at?
B: I am good at making a paper bird, but I’m not good at making a cake.

● A: Are they good at swimming?
B: Yes, they are.
	● To review some activities in free time

● To talk about what someone likes doing

	9
	34
	Unit 4: 

Free time

Lesson 2

(SB1 - p.42)
	Vocabulary: 

amusement park, bookshop, cinema, restaurant, sports centre
	● To identify some places for entertainment

● To listen to and read a dialogue about ways to entertain

	9
	35
	Unit 4: 

Free time

Lesson 2

(SB1 - p.43)
	Review Vocabulary: 

amusement park, bookshop, cinema, restaurant, sports centre
Review Grammar:
Can (permission)
● Can I go to the bookshop now?

- Yes, you can.

	● To review some places for entertainment
● To ask and answer questions about permissions 

	9
	36
	Unit 4: 

Free time

Lesson 3

(SB1 - p.44)
	● Listening skills: What to do at the weekend
● Speaking skills: Talk about what you do at the weekend
	● To review some activities in free time

● To practise listening and speaking skills of activities to do at the weekend

	10
	37
	Unit 4: 

Free time

Lesson 3

(SB1 - p.45)
	Review Vocabulary: 

amusement park, bookshop, cinema, restaurant, sports centre
Grammar:  Verb forms (Gerund and infinitive)

●He is good at swimming.

●He often goes swimming.

●I like swimming.

●He can swim.



	● To review some places for entertainment
● To talk about what someone likes doing and what someone is good at

	10
	38
	Unit 4: 

Free time

Lesson 3

(SB1 - p.46)
	Pronunciation: /w/ and /h/ sound

when 

wood

hobby
	● To pronounce sounds /w/ correctly in isolation, words and in sentences       


	10
	39
	Unit 4: 

Free time

Fun time & project

(SB1 - p.47)
	● Song: Listen, sing, and act: a song about free time activities. 
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 4 via some fun activities



	10
	40
	Unit 4: 

Free time

Fun time & project

(SB1 - p.48)
	● Project: Do a class survey about hobbies 
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 4 via some fun activities



	11
	41
	Review 2 - Part 1 
(SB1 - p.49)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 3

	11
	42
	Review 2 - Part 2 
(SB1 - p.50)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 4

	11
	43
	Review 2

Part 3 – video

(SB1 - p.51)
	● Watch a video about activities in the amusement park

● Do some listening comprehension exercises while and after watching the video

	11
	44
	Review 2 - Part 4 
(SB1 - p.52)
	● Practice speaking and writing skills about someone’s favourite hobbies 



	12
	45
	Unit 5: 

Celebrations

Lesson 1

(SB1 - p.53- p.54)
	Vocabulary: 

bonfire, celebration, colourful,  festival, powder, throw
	● To introduce and engage students to the topic of the unit

● To identify words relating to celebrations

● To listen and read a passage about an Indian celebration 

	12
	46
	Unit 5: 

Celebrations

Lesson 1

(SB1 - p.55)
	Review Vocabulary: 

bonfire, celebration, colourful, festival, powder, throw 
Review Grammar: Imperative sentence 
● Don’t play loud music!
● Let’s eat the cake.
● Don’t be late for school!
	● To review words relating to celebrations

● To learn how to give commands   

	12
	47
	Unit 5: 

Celebrations

Lesson 2

(SB1 - p.56)
	Vocabulary: 

lantern, lion dance, lunar month, mooncake, Mid-Autumn Festival, parade

	● To identify words relating to celebrations 

● To listen to and read a passage about Mid-Autumn Festival 

	12
	48
	Unit 5: 

Celebrations

Lesson 2

(SB1 - p.57)
	Review Vocabulary: 

lantern, lion dance, lunar month, mooncake, Mid-Autumn Festival, parade 
Grammar: Countable / Uncountable nouns
● He buys six colourful balloons for me on my birthday. 
● Minh has to do a lot of housework for his home before the Lunar New Year.
	● To review words relating to celebrations

● To learn the usage of countable / uncountable nouns 

	13
	49
	Unit 5: 

Celebrations

Lesson 3

(SB1 - p.58)
	● Listening skills: What did they do? 
 ● Writing skills: Your last birthday party.
	● To review words relating to celebrations

● To practise listening and writing skills about traditions in countries

	13
	50
	Unit 5: 

Celebrations

Lesson 3

(SB1 - p.59)
	Review Vocabulary: 

lantern, lion dance, lunar month, mooncake, Mid-Autumn Festival, parade 
Grammar: Irregular verbs in Past simple: went, had, did
● We did a lot of housework before Tet holiday.
● I went to school yesterday.
	● To review words relating to celebrations

● To learn some irregular verbs in Past Simple

	13
	51
	Unit 5: 

Celebrations

Lesson 3

(SB1 - p.60)
	Pronunciation: Silent letter

why
listen
	● To identify the pronunciation patterns of silent letters

	13
	52
	Unit 5: 

Celebrations

Fun time & project 
(SB1 - p.61)
	● Game: Spin and speak
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 5 via some fun activities

	14
	53
	Unit 5: 

Celebrations

Fun time & project 
(SB1 - p.62)
	● Project: Your favourite festival
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 5 via some fun activities



	14
	54
	Unit 6: 

Food

Lesson 1

(SB1 - p.63- p64)
	Vocabulary: 

bread, butter, chocolate, cupcake, salad, spaghetti

	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify some types of food 

● To listen to and read a dialogue about going shopping for food

	14
	55
	Unit 6: 

Food

Lesson 1

(SB1 - p.65)
	Review Vocabulary: 

bread, butter, chocolate, cupcake, salad, spaghetti
Grammar: a lot of, much, many
● We have a lot of bread, but we don’t have much butter. 
● We don’t have many apples here.
	● To review some types of food

● To learn the usage of a lot of, much, many 

	14
	56
	Unit 6: 

Food

Lesson 2

(SB1 - p.66)
	Vocabulary: 

crispy, delicious, salty, sour, spicy, sweet, tasty
	● To identify some adjectives describing food

● To listen to and read passages of some countries’ cuisine

	15
	57
	Unit 6: 

Food

Lesson 2

(SB1 - p.67)
	Review Vocabulary: 

crispy, delicious, salty, sour, spicy, sweet, tasty
Grammar: a few, a little
● There are a few sandwiches.
● There is a little water.
	● To review some adjectives describing food

● To learn the usage of a few, a little

	15
	58
	Unit 6: 

Food

Lesson 3

(SB1 - p.68)
	● Speaking skills: What food can you see?
● Listening skills: What’s your favourite meal?
	● To review words relating to food

● To practise speaking and listening skills about food

	15
	59
	Unit 6: 

Food

Lesson 3

(SB1 - p.69)
	Review Vocabulary: 

crispy, delicious, salty, sour, spicy, sweet, tasty
Grammar: Quantifiers
● I love a bowl of cereal with milk.
● I like eating some slices of bread.
	● To review words relating to food

● To learn the usage of some quantifiers

	15
	60
	Unit 6: 

Food

Lesson 3

(SB1 - p.70)
	Pronunciation: Word stress (First syllable)

chocolate
broccoli
	● To recognize the stressed syllable in three-syllable words

● To practise pronouncing stressed syllables

	16
	61
	Unit 6: 

Food

Fun time & project

(SB1 - p.71)
	● Game: Food riddles

● Song: Listen and sing about healthy foods

	● To review all target vocabulary and structures of Unit 6 via some fun activities



	16
	62
	Unit 6: 

Food

Fun time & project

(SB1 - p.72)
	● Project: My favourite menu  
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 6 via some fun activities



	16
	63
	Review 3

Part 1 (SB1 - p.73)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 5

	16
	64
	Review 3

Part 2 (SB1 - p.74)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 6

	17
	65
	Review 3

Part 3 – video

(SB1 - p.75)
	● Watch a video about Albuquerque International Balloon Fiesta

● Do some listening comprehension exercises while and after watching the video

	17
	66
	Review 3

Part 4 
(SB1 - p.76)
	● Do reading comprehension exercises and writing task about the favourite food



	17
	67
	End-of-semester review
	● Review vocabulary and grammar learned from unit 1 to 6 

	17
	68
	End-of-semester review
	● Get familiar with end-of-semester test format

	18
	69
	End-of-semester test
	● Do the end-of-semester test.

	18
	70
	End-of-semester test
	● Correct the end-of-semester test.

	18
	71
	Unit 7:  Sports

Lesson 1
(SB2 - p.05- p.06)
	Vocabulary: 
fast, helmet, jump, race, win
	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To listen to and read about an annual bike race 
● To identify some words relating to sports

	18
	72
	Unit 7:   Sports

Lesson 1
(SB2 - p.07)
	Review Vocabulary: 

fast, helmet, jump, race, win 
Review Grammar: Present continuous (affirmative)+ spelling rules and common time expressions: at present, now, at the moment.
● Anita is having a swimming lesson.
● I’m taking a bath now.
	● To review some words relating to sports 

● To talk about what a person is doing  

● To review some common time expressions of Present Continuous (at present, now, at the moment.

● To learn rules of changing the V-infinitive to V-ing 



	19


	73
	Unit 7:   Sports

Lesson 2
(SB2 - p.08)
	Vocabulary: 
control, fight, kick, mind, movement
	● To identify more words relating to sports 
● To listen and read about taekwondo

	19
	74
	Unit 7:   Sports

Lesson 2
(SB2 - p.09)
	Review Vocabulary: 
 control, fight, kick, mind, movement 
Review Grammar: Should / Shouldn’t
● Children should learn to play a sport.
● Children shouldn’t watch TV many hours a day.
	● To review words relating to sports adjectives 
● To talk about what a person should and shouldn’t do

	19
	75
	Unit 7:   Sports

Lesson 3
(SB2 - p.10)
	● Listening skills: Next week’s sports events
● Speaking skills: Guess the sports
	● To review some adjectives describing sports

● To practise listening and speaking skills of sports topic 

	19
	76
	Unit 7:   Sports

Lesson 3
(SB2 - p.11)
	Grammar: Adverbs of frequency: once, twice, three times, four times
● I ride my bike twice a week.
	● To learn new adverbs of frequency

	20
	77
	Unit 7:   Sports

Lesson 3
(SB2 - p.12)
	Pronunciation: Word stress
 helmet
competition
	● To recognize the stressed syllable in two- and three-syllable words

● To practise pronouncing stressed syllables

	20
	78
	Unit 7:   Sports

Fun time & project 
(SB2 - p.13)
	● Game: Bingo game, word search
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 7 via some fun activities

	20
	79
	Unit 7:   Sports

Fun time & project 
(SB2 - p.14)
	● Project: Making instructions on how to keep safe when playing sports
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 7 via some fun activities

	20
	80
	Unit 8: 

People and places

Lesson 1

(SB2 – p.15- p.16)
	Vocabulary: 
balcony, basement, floor, garden, ladder, view
	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify words relating to accommodation

● To listen to and read a passage about a type of house in Japan

	21


	81
	Unit 8: 

People and places

Lesson 1

(SB2 - p.17)
	Review Vocabulary: 

balcony, basement, floor, garden, ladder, view 
Grammar: Would like to
● Would you like to live in a treehouse? 
– Yes, I would.
● I’d like to go to the beach.
	● To review words relating to accommodation

● To learn the usage of Would like to

	21
	82
	Unit 8: 

People and places

Lesson 2

(SB2 - p.18)
	Vocabulary: 
fasten, float, relax, soap, space, towel
	● To identify words describing life in the space

	21
	83
	Unit 8: 

People and places

Lesson 2

(SB2 - p.19)
	Review Vocabulary: 
 fasten, float, relax, soap, towel, space

Grammar: must or mustn’t 
● You must kick the ball.
● You mustn’t touch the ball with your hands.
	● To review words describing life in the space prepositions 

● To learn how to oblige a person to do something

	21
	84
	Unit 8: 

People and places

Lesson 3

(SB2 - p.20)
	● Listening skills: Famous places in the world
● Speaking skills: Your favourite places in town
	● To review words describing places

● To practise listening and speaking skills through dialogues of describing some famous places in the worlds

	22


	85
	Unit 8: 

People and places

Lesson 3

(SB2 - p.21)
	Review Vocabulary: 
 balcony, basement, garden, floor, ladder, view
Grammar: Connector: because, so
● It’s Saturday, so we can go to the shops.
● I don’t like museums because they’re boring!
	● To review words describing places
● To learn how to use connectors because and so in sentences 

	22
	86
	Unit 8: 

People and places

Lesson 3

(SB2 - p.22)
	Pronunciation: Sentence stress

We must wear our helmets.
It’s an apartment near the city centre.
	● To recognize the stressed words in affirmative sentences

● To practise pronouncing stressed words in affirmative sentences

	22
	87
	Unit 8:  People and places

Fun time & project

(SB2 - p.23)
	 ● Game: Fun quiz

● Song: Listen and sing about favourite best place 
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 8 via some fun activities

	22
	88
	Unit 8:  People and places

Fun time & project

(SB2 - p.24)
	● Project: Poster about a famous place in your country.
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 8 via some fun activities



	23
	89
	Review 4 - Part 1 
(SB2 - p.25)
	● Review all target vocabulary and sentence patterns in unit 7 

(Sports)

	23
	90
	Review 4 - Part 2
(SB2 - p.26)
	● Review all target vocabulary and sentence patterns in unit 8

(People and places)

	23
	91
	Review 4

Part 3 – video

(SB2 - p.27)
	● Watch a video about kayak row

● Do some listening comprehension exercises while and after watching the video

	23
	92
	Review 4 - Part 4
(SB2 - p.28)
	● Do reading and writing exercises task 

	24


	93
	Unit 9: 

Holidays and travel

Lesson 1

(SB2 - p.29- p.30)
	Vocabulary:
bridge, canal, crime, lock, villager 
	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify some words relating to travel

● To listen to and read passage about unusual places in the world

	24
	94
	Unit 9: 

Holidays and travel

Lesson 1

(SB2 - p.31)
	Review Vocabulary: 
bridge, crime, canal, lock, villager

Grammar:  Past simple (regular verbs + time expressions: Last weekend/year/month/ night 

Yesterday/  Two days/ Some months ago           

● I travelled to Thailand with my friends last year.
	● To review some words relating to travel

● To learn how to use time expressions such as:  Last weekend        Last year/month/ night 

Yesterday            

Two days/ Some months ago           

	24
	95
	Unit 9: 

Holidays and travel

Lesson 2

(SB2 - p.32)
	Vocabulary: 

flight, hot-air balloon, inventor, silk, smoke
	● To identify some words relating to the invention of hot-air balloon
● To listen and read about the invention of hot-air balloon



	24
	96
	Unit 9: 

Holidays and travel

Lesson 2

(SB2 - p.33)
	Review Vocabulary: 

flight, hot-air balloon, inventor, silk, smoke 
Review grammar: Past simple (regular verbs)
● I played football.
● As a child, I wanted to go on a hot-air balloon ride.
	● To review some words relating to the invention of hot-air balloon
● To learn more irregular verbs in past simple

	25
	97
	Unit 9: 

Holidays and travel

Lesson 3

(SB2 - p.34)
	● Listening skills: Travel to places

● Speaking skills: Talk about your last holiday
	● To review some words relating to the invention of hot-air balloon 
● To practise listening and speaking skills about travel and holiday



	25
	98
	Unit 9: 

Holidays and travel

Lesson 3

(SB2 - p.35)
	Review Vocabulary: 

bridge, crime, canal, lock, villager 
Grammar: Irregular verbs in past simple (cont.)
● Last night, my family slept in a hotel.
● Tom bought a pizza last week.
	● To review some words relating to travel

●  To learn more irregular verbs in past simple

	25
	99
	Unit 9: 

Holidays and travel

Lesson 3

(SB2 - p.36)
	Pronunciation: -ed
/t/ looked
/id/ needed
	● To identify the pronunciation patterns of “ed” endings

	25
	100
	Unit 9: 

Holidays and travel

Fun time & project

(SB2 - p.37)
	● Game: Find someone who…
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 9 via some fun activities

	26
	101
	Unit 9: 

Holidays and travel

Fun time & project

(SB2 - p.38)
	● Project: Your dream holiday
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 9 via some fun activities



	26
	102
	Unit 10: 

Performing arts

Lesson 1

(SB2 - p.39- p.40
	Vocabulary: 

advert, autograph, director, film studio, make-up, set
	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify words in the film industry

● To listen to and read a passage about a film studio in Italy

	26
	103
	Unit 10: 

Performing arts

Lesson 1

(SB2 - p.41)
	Review Vocabulary: 
advert, autograph, director, film studio, make-up, set 
Review grammar: Past simple (negative with verbs)
● I got the singer’s autograph, but I did not get the actor’s.
	● To review words in the film industry

● To learn the negative form of past simple with verb

	26
	104
	Unit 10: 

Performing arts

Lesson 2

(SB2 – p.42)
	Vocabulary: 

action, animated, award, cartoon, character, company
	● To identify more words in the film industry

● To listen to and read a passage about a Japanese film company 

	27
	105
	Unit 10: 

Performing arts

Lesson 2

(SB2 - p.43)
	Review Vocabulary: 

animated, award, cartoon, character, action, company
Grammar: Past simple (WH-Questions and answers + time expressions)
● When was Charlie Chaplin born? - In 1889.
● Why did Charlie sing on stage at age 5? - Because his mother was sick.
● Where did he go when he was 21? - He went to America. 
	● To review words in the film industry 
● To review asking and answering WH-questions in Past simple 

● To get to know some other time expressions in Past simple. 



	27
	106
	Unit 10: 

Performing arts

Lesson 3

(SB2 - p.44)
	● Listening skills: A dialogue about film
● Speaking skills: Your favourite film
	● To review words in the film industry

● To practise listening and speaking skills about favourite film genres 

	27
	107
	Unit 10: 

Performing arts

Lesson 3

(SB2 - p.45)
	Review Vocabulary: 

animated, award, cartoon, character, action, company 
Grammar: Adjectives – Word order
● These are my favourite films.
● She’s a beautiful princess.
	● To review words in the film industry

● To learn the word order when having adjectives

	27
	108
	Unit 10: 

Performing arts

Lesson 3

(SB2 - p.46)
	Pronunciation: Sentence stress
● I don’t like spiders.
● I just want to relax by the sea.
	● To recognize the stressed words in negative sentences

● To practise pronouncing stressed words in negative sentences

	28
	109
	Unit 10: 

Performing arts

Fun time & project

(SB2 - p.47)
	● Game: Board games
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 10 via some fun activities



	28
	110
	Unit 10: 

Performing arts

Fun time & project

(SB2 - p.48)
	● Project: A performance in the class
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 10 via some fun activities



	28
	111
	Review 5 - Part 1
(SB2 - p.49)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 9

	28
	112
	Review 5 - Part 2
(SB2 - p.50)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 10

	29
	113
	Review 5

Part 3 – video

(SB2 - p.51)
	● Watch a video about heritages in the world

● Do some listening comprehension exercises while and after watching the video

	29
	114
	Review 5 - Part 4
(SB2 - p.52)
	● Do some exercises of these topic 



	29
	115
	Unit 11: 

Animals

Lesson 1

(SB2 - p.53- p.54)
	Vocabulary: 

binoculars, butterfly, cave, insect, lizard, torch
	● To introduce and engage students to the topic of the unit

● To identify words relating animals

● To listen to and read a passage about animals in Costa Rica

	29
	116
	Unit 11: 

Animals

Lesson 1

(SB2 - p.55)
	Review Vocabulary: 

binoculars, butterfly, cave, insect, lizard, torch
 Grammar: Comparative with short, regular adjectives.

● An elephant is bigger than a rabbit. 
● Snakes are longer than worms.
	● To review words relating animals

● To learn the structures of comparative of short, regular adjectives

	30
	117
	Unit 11: 

Animals

Lesson 2

(SB2 - p.56)
	Vocabulary: 
be together, care for, cheetah,  cub, friendship, unusual
	● To identify words relating animals 

● To listen to and read a passage about the friendship between two animals 

	30
	118
	Unit 11: 

Animals

Lesson 2

(SB2 - p.57)
	Review Vocabulary: 
be together, care for, cheetah, friendship, cub, unusual 
Grammar: To + Verb (purpose)
● I use a binocular to see the birds well.
	● To review words relating animals

● To learn and use “to” to express purposes

	30
	119
	Unit 11: 

Animals

Lesson 3

(SB2 - p.58)
	● Reading skills: Three cleverest animals
 ● Speaking skills: Your favourite animals

	● To review words relating animals 

● To practise reading and speaking skills about animals

	30
	120
	Unit 11: 

Animals

Lesson 3

(SB2 - p.59)
	Review Vocabulary: 

binoculars, butterfly, cave, insect, lizard, torch

Grammar: Really
● My dog is really smart.

	● To review words relating animals

● To learn how to use really  in sentences

	31


	121
	Unit 11: 

Animals

Lesson 3

(SB2 - p.60)
	Pronunciation: intonation
● Can cheetahs run very fast?
● Do turtle live in the water?
	● To recognize the intonation rules in Yes-No questions

● To practise raising the voice at the end of the Yes / No questions

	31
	122
	Unit 11: 

Animals

Fun time & project

(SB2 - p.61)
	● Game: Who am I? 

● Song: Listen and sing about your favourite animal
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 11 via some fun activities

	31
	123
	Unit 11: 

Animals

Fun time & project

(SB2 - p.62)
	● Project: My favourite animal
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 11 via some fun activities



	31
	124
	Unit 12: 

Weather and Nature

Lesson 1

(SB2 - p.63- p.64)
	Vocabulary: 

boiling, geothermal energy, environment, rainforest, underground    
	● To introduce and engage students to the topic of the unit 

● To identify some words relating to the earth heat

● To listen to and read a dialogue about the earth heat

	32
	125
	Unit 12: 

Weather and nature

Lesson 1

(SB2 - p.65)
	Review Vocabulary: 

boiling, geothermal energy, environment, rainforest, underground    
Grammar: Will / Won’t (decision)
● John and I will walk to school. 
● These vegetables won’t grow here.
	● To review some words relating to  the earth heat

● To learn the usage of Will / Won’t

	32
	126
	Unit 12: 

Weather and nature

Lesson 2

(SB2 - p.66)
	Vocabulary: 
app, geocaching, GPS, treasure
	● To identify some words relating to the topic

● To listen to and read a treasure hunt

	32
	127
	Unit 12: 

Weather and nature

Lesson 2

(SB2 - p.67)
	Review Vocabulary: 
underground, geothermal energy, rainforest, boiling

Grammar:  will (negative and interrogative + time expressions for future)

Next week / tomorrow / next / year / In 2050 / in the future

● We won’t drive to the forest next Sunday.
	● To review some words relating to the topic 
● To learn Future simple form and some common time expressions for future

	32
	128
	Unit 12: 

Weather and nature

Lesson 3

(SB2 - p.68)
	● Listening skills: Tornados in USA
● Speaking skills: The weather in four seasons
	● To review some words relating to the topic

● To practise speaking and listening skills about nature and weather

	33
	129
	Unit 12: 

Weather and nature

Lesson 3

(SB 2 - p.69)
	Review Vocabulary: 

boiling, geothermal energy, environment, rainforest, underground, app, geocaching, GPS, treasure
Grammar: Be going to (making plan)
● This summer holiday, I am going to go camping.


	● To review some words relating to the topic

● To learn the usage of Be going to in making plan

	33
	130
	Unit 12: 

Weather and nature

Lesson 3 

(SB2 - p.70)
	Pronunciation: Intonation in WH-Questions

● What are you going to do during the summer? 

	● To recognize the stressed words in sentences

● To practise falling the voice in WH-questions

	33
	131
	Unit 12: 

Weather and nature

Fun time & project

(SB2 - p.71)
	● Game: 

Crossword 

Fortune-teller game


	● To review all target vocabulary and structures of Unit 12 via some fun activities



	33
	132
	Unit 12: 

Weather and nature

Fun time & project

(SB2 - p.72)
	● Project: A kind of clean energy  
	● To review all target vocabulary and structures of Unit 12 via some fun activities



	34
	133
	Review 6 

Part 1
(SB2 – p.73)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 11

	
	134
	 Review 6 

Part 2
(SB2 – p.74)
	● Review vocabulary and sentence patterns learned in unit 12

	
	135
	Review 6

Part 3 – video

(SB2 – p.75)
	● Watch a video about animals

● Do some listening comprehension exercises while and after watching the video

	
	136
	Review 6 - Part 4
(SB2 – p.76)
	● Do reading comprehension exercises and writing task about travel 



	
	
	
	V. SYLLABUS CONTENT

	35
	137
	End-of-semester review
	● Review all target vocabulary and structures from unit 6 – 12 



	
	138
	End-of-semester review
	● Review all target vocabulary and structures from unit 6 – 12 

● Get familiar with end-of-semester test format.

	
	139
	End-of-semester test
	● Do the end-of-semester test. 

	
	140
	End-of-semester test
	● Correct the end-of-semester test. 


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên chủ nhiệm

- Triển khai, thực hiện giảng dạy các môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu cụ thể cho lớp mình quản lí.
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học. 

- Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại lớp mình phụ trách.

2. Giáo viên phụ trách môn học

- Triển khai, thực hiện giảng dạy môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, phối hợp GVCN lớp xây dựng thời khóa biểu.
- Phối hợp với GVCN, tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học. Phối kết hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.
- Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại các lớp mình giảng dạy bộ môn
3. Tổ trưởng chuyên môn

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp của tổ chuyên môn.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong tổ.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của tổ khối bám theo Quy chế chuyên môn đã xây dựng.

- Kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá giáo viên trong tổ khối.

4. Tổng phụ trách đội

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, SHĐ, câu lạc bộ… 

- Phối hợp chặt chẽ với GVCN, các tổ chức Đội, Sao nhi đồng,… trọng tâm là các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh….

Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026 của khối 5 trường Tiểu học Phú La. Căn cứ các nội dung trong kế hoạch, giáo viên trong tổ nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị có ý kiến kịp thời về Tổ trưởng hoặc Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn giải quyết./.
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

             Bùi Thị Tuyết                                                                                              
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tạ Thúy Ngà



